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BO NONG NGHIEP CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM
vA PHAT TRIEN NONG THON DQcI~p - T\r do - H~nh phuc

S6: /lit 12016/TT-BNNPTNT Ha Ne;i,ngay 4t} thdng f ndm 2016

THONGTU
Quy djnh v~ phong, chang djch b~nh dQngv~t thiiy san

Can cu Ludt thu y ngay 19 thdng 6 ndm 2015;
Can cu Nghi dinh s6 199/2013/ND-CP ngay 26/11/2013 cua Chinh phil

quy dinh chiec nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chtrc cua Be;Nang
nghiep va Phdt trien nang than;

Thea aJ nghi cua Cue truang Cue Thu y,
Be; truong Be;Nang nghiep va Phdt tri~n nang than ban hanh Thong tu

quy dinh vJphong, chong dich benh ae;ngvdt thuy scm.
Chuong I

NHirNG QUY DJNH CHUNG
Di~u 1.Pham vi di~u chinh, dai nrong ap dung
1. Thong tu nay quy dinh vS phong, chong dich benh d9ng v~t thuy san

nuoi.

2. Thong tu nay ap dung d6i voi co quan, t6 chirc, ca nhan trong mroc,
mroc ngoai co lien quan d~n hoat d9ng phong, ch6ng dich b~nh d9ng v~t thuy
sim tren Hinhth6 Vi~t Nam.

Di~u 2. Giai thich tir ngfr

Trong Thong tu nay, cac tu ngu duai day dugc hi~u nhu sau:
1. Co sa nuai la noi nuoi, luu giu d9ng v~t thuy sim bao g6m m9t ho~c

nhiSu a~, dfim,h6, 16ng,be va cac lo~i hinh nuoi khac cua t6 chuc, ca nhan.

2. B?nh moi la b~nh d9ng v~t thuy san mai xu~t hi~n a Vi~tNam, chua co
trong Danh mvc b~nh d9ng v~t thuy san phai cong b6 dich, co kha nang lay Ian
nhanh tren ph~m vi ~9ng,gay ch~t nhiSu d9ng v~t thuy san.

3. De;ng vr.Jtthily scm mac b?nh la d9ng v~t thuy san nhiSm mfim b~nh
dugc kh~g dinh b~ng k~t qua xet nghi~m va co tri~u chUng,b~nh tich dien hinh
cua b~nh.

4. De;ngvr.Jtthuy scm co dau hi?u mac b?nh la d9ng v~t thuy san co tri~u
chUng,b~nh tich di~n hinh cua b~nh nhung chua dugc xet nghi~mxac dinh mfim
b~nh.

5. D9ng vr.Jtthuy scm nhilm b?nh la d9ng v~t thuy san nhiSm mfimb~nh
duQ'ckh~g dinh b~g k~t qua xet nghi~mnhung chua co tri~u chUng,b~nh tich



di€n hinh cua benh.

6. Dong vdt thuy scm eo nguy eo' nhz'im benh hi dong v~t thuy san cam
nhiem a trong cung mot thuy V\fCvoi dong v~t thuy san mac benh, dong v~t
thuy san nhiem benh hoac thuy san co dftuhieu m~c benh,

7. Co quan quan if; hoat dong quan trile moi truong nuoi trong thuy san:
d cftp Trung uong la T6ng C\lCThuy san; a tinh, thanh ph6 true thuoc Trung
uong (sau day goi chung la cftptinh) la Chi C\lCThuy san.

8. Dan vi quan trdc moi truong nuoi trong thuy scm: La t6 clnrc, ca nhan
du di@ukien tham gia hoat dong quan trac, canh bao moi tnrong nuoi trong thuy
san duoc T6ng C\lCThuy san giao hoac chi dinh thuc hien nhiem vu quan tr~c
moi tnrong,

9. Ban tin quan trile moi truang: Bao gom k~t qua quan tr~c moi truOng
nu6i tr6ng thuy san va khuy~n cao kh~c ph\lc.

Di@u3. Danh m\lc b~nh dQngv~t thuy san phai cong b8 djch
1. Danh m\lCb~nh d(>ngv~t thuy san phai c6ng b6 dich bao g6m cac b~nh

duQ'cquy dinh t;;tiPh\ll\lc I ban hanh kern thea Thong tilnay.
2. Danh m\lCb~nh d(>ngv~t thuy san phai cong b6 dich duQ'cra soat, di@u

chinh, b6 sung khi co b~nh mai xuftthi~n va khi co co sa khoa hQc,yeu cdUth\fc
ti8n san xuftt cho thfty cdn phai di@uchinh, b6 sung.

Di@u4. Nguyen t~c phong, chAng va bao cao djch b~nh dQngv~t thuy
san

1. Phong b~nh la chinh, bao g6m giam sat mdm b~nh chu d(>ng,quan tr~c
rnoi truOng, thu th~p thong tin b~nh, thong tin ho;;ttd(>ngnuoi tr6ng thuy san k~t
hqp vai thong tin, tuyen truy@nva huang d~n chu co sa nuoi chu d(>ngth\fc hi~n
phong, ch6ng dich b~nh.

2. Cac ho;;ttd(>ngphong, ch6ng dich b~nh d(>ngv~t thuy san phai bao dam
chu dong, tich C\fC,kip thai va hi~u qua.

3. Phong, ch6ng dich b~nh d(>ngv~t thuy san la trach nhi~rn cua t6 chuc,
chu co sa nuoi, nguai buon ban, v~n chuy€n, so ch~, ch~ bi~n thuy san; co quan
quan ly nha nuac co trach nhi~m t6 chuc, huang d~n tri€n khai cac bi~n phap
phong, ch6ng dich b~nh kip thai, hi~u qua.

4. Thong tin, dfr li~u dich b~nh dong v~t thuy san phai duQ'cghi chep,
quan ly, phari tich va bao cao kip thai, chinh xac va ddy du thea huang d~n ctta
C\lCThli y; thong tin, dfr li~u nu6i dong v~t thuy san va quan tr~c moi truang
duQ'cth\fc hi~n thea huang d~n cua T6ng C\lCThuy san.

Di@u5. Ch~ dQbao cao djch b~nh dQngv~t thuy san
1. Bao cao d(>txuftt 6 dich:
a) Chu co sa nuoi, nguai hanh ngh@thli y thuy san, nguai phcithi~n d(>ng

v~t thuy sim m~c b~nh, ch~t nhi@uho~c co dftu hi~u m~c b~nh, bftt thuOng phai
bao cao nhan vien thli y xa, phuOng, thi trftn (sau day gQichung la nhan vien thli
y xa) va Dy ban nhan dan cftpxa ho~c co quan chuyen nganh thli y thuy san nm
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gần nhất; 

b) Nhân viên thú y xã khi nhận được tin báo có trách nhiệm đến nơi có 

động vật thủy sản mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh để kiểm tra thông tin và 

báo cáo Trạm thuộc Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp 

huyện (sau đây gọi là Trạm Thú y) và Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Trạm Thú y thực hiện điều tra xác minh bệnh tại cơ sở và báo cáo kết 

quả xác minh bệnh với Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp 

tỉnh (sau đây gọi là Chi cục Thú y) và Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Chi cục Thú y báo cáo tình hình dịch bệnh xảy ra với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y; 

đ) Cơ quan Thú y vùng: Tổng hợp và báo cáo cho Cục Thú y tình hình 

dịch bệnh động vật thủy sản của các địa phương trong vùng; 

e) Cục Thú y báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

báo cáo cho các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc cam kết thực 

hiện; 

g) Báo cáo về ổ dịch hoặc bệnh mới theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ 

của khoản này phải được thực hiện trong vòng 48 giờ đối với các xã thuộc vùng 

đồng bằng hoặc 72 giờ đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, kể từ khi phát 

hiện hoặc nhận được thông tin động vật thủy sản mắc bệnh, có dấu hiệu mắc 

bệnh; 

h) Báo cáo bằng điện thoại, gặp trực tiếp, gửi văn bản hoặc gửi thư điện tử 

(email) đến các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

2. Báo cáo cập nhật tình hình ổ dịch:  

a) Trước 12:00 giờ hằng ngày, nhân viên thú y xã báo cáo Trạm Thú y và 

Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình ổ dịch đã được Trạm Thú y hoặc Chi cục 

Thú y xác nhận; 

b) Trước 16:00 giờ hằng ngày, Trạm Thú y báo cáo Chi cục Thú y và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện;  

c) Trước 15:00 giờ thứ 6 hằng tuần, Chi cục Thú y tổng hợp báo cáo diễn 

biến dịch bệnh trong tuần gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan 

Thú y vùng và Cục Thú y; 

d) Báo cáo cập nhật tình hình ổ dịch được thực hiện cho đến khi kết thúc 

ổ dịch, kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ. 

3. Báo cáo kết thúc ổ dịch: Trong thời gian 07 ngày kể từ khi kết thúc ổ 

dịch theo quy định của pháp luật, Chi cục Thú y có trách nhiệm báo cáo tổng kết 

ổ dịch, đánh giá kết quả phòng, chống dịch bệnh.    

4. Báo cáo điều tra ổ dịch: 

a) Báo cáo điều tra ổ dịch được áp dụng trong trường hợp ổ dịch đã được 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thủy sản xác định là bệnh thuộc Danh mục 
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bệnh động vật thuỷ sản phải công bố dịch hoặc bệnh mới;  

b) Chi cục Thú y có trách nhiệm báo cáo kết quả điều tra ổ dịch cho Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y ngay 

sau khi kết thúc điều tra ổ dịch. 

5. Báo cáo bệnh mới: 

a) Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ 

quan Thú y vùng và Cục Thú y về diễn biến lây lan dịch bệnh; 

b) Cục Thú y báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về diễn biến tình hình dịch bệnh. 

6. Báo cáo định kỳ:  

a) Báo cáo tháng: Số liệu tổng hợp để báo cáo được tính từ ngày 01 đến 

ngày cuối cùng của tháng. Báo cáo phải được thực hiện dưới hình thức văn bản 

và file điện tử, cụ thể như sau: Trạm Thú y báo cáo Chi cục Thú y trước ngày 10 

của tháng tiếp theo; Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y trước ngày 15 của tháng tiếp theo;  

 b) Báo cáo 06 (sáu) tháng đầu năm được thực hiện trước ngày 15 tháng 7; 

số liệu tổng hợp để báo cáo được tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6; 

c) Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo; 

số liệu tổng hợp để báo cáo được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 

7. Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh:  

a) Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ 

quan Thú y vùng và Cục Thú y kết quả giám sát, dự báo dịch bệnh và các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh của địa phương; 

b) Cục Thú y báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

kết quả giám sát, dự báo dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên 

phạm vi toàn quốc; 

c) Thời điểm báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh trong vòng 10 (mười) 

ngày, kể từ thời điểm kết thúc chương trình giám sát. 

8. Cục Thú y hướng dẫn nội dung, biểu mẫu báo cáo dịch bệnh theo quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này. 

Điều 6. Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật thuỷ sản 

Hằng năm, Chi cục Thú y chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây 

dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh động vật thuỷ sản (sau đây gọi chung là Kế hoạch) theo các 

bước sau: 

1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả và chỉ rõ những nguyên nhân 

vướng mắc, tồn tại, bất cập trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của năm đang 

thực hiện; đề xuất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho Kế hoạch năm sau. 
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2. Đánh giá cụ thể về vai trò, tầm quan trọng, hiện trạng và xu hướng phát 

triển nuôi trồng thủy sản của địa phương; tổng hợp, phân tích số liệu diện tích 

nuôi các động vật thủy sản chủ lực tại địa phương. 

3. Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả quan trắc, cảnh báo môi 

trường; các nguồn nước chính cung cấp cho vùng nuôi; thực trạng xả thải tại các 

vùng nuôi; kết quả giám sát dịch bệnh động vật thuỷ sản, tình hình dịch bệnh 

(mô tả chi tiết theo không gian, thời gian và động vật thủy sản mắc bệnh); các 

yếu tố nguy cơ liên quan đến quá trình phát sinh, lây lan dịch bệnh động vật 

thủy sản ở địa phương; các chỉ tiêu dịch tễ và chỉ tiêu liên quan cần xét nghiệm 

nhằm xác định mức độ nguy cơ phát sinh, dự báo khả năng phát sinh, lây lan 

dịch bệnh động vật thủy sản tại địa phương. 

4. Xác định các nguồn lực cần thiết, bao gồm: Nhân lực, vật lực, tài chính 

để triển khai các biện pháp phòng, chống, hỗ trợ chủ cơ sở nuôi, giám sát môi 

trường, dịch bệnh, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố 

dịch và khi công bố dịch. 

5. Căn cứ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và văn bản hướng 

dẫn về giám sát, điều tra dịch bệnh, điều kiện vệ sinh môi trường nuôi trồng thủy 

sản, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, diện tích nuôi trồng thủy sản để 

đề xuất các chỉ tiêu, tần suất, vị trí thu mẫu, số lượng mẫu động vật thủy sản, 

môi trường. 

6. Xây dựng Kế hoạch gồm các nội dung quy định tại Điều 7 của Thông 

tư này. 

7. Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Sở trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí trước ngày 30/11 

hằng năm. 

8. Gửi Kế hoạch đã được phê duyệt đến Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú 

y để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát thực hiện.  

9. Tổ chức triển khai Kế hoạch. 

10. Trường hợp điều chỉnh Kế hoạch, Chi cục Thú y gửi Kế hoạch điều 

chỉnh đã được phê duyệt đến Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y.   

 Điều 7. Nội dung Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản 

1. Giám sát dịch bệnh động vật thủy sản theo quy định tại khoản 2 và 3 

Điều 10 của Thông tư này. 

2. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch. 

3. Dự trù vật tư, hóa chất, kinh phí và nguồn nhân lực để triển khai các 

biện pháp phòng, chống, hỗ trợ cho chủ cơ sở nuôi khi công bố dịch và cả khi 

dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch. 

4. Dự trù các trang thiết bị cần đầu tư, bổ sung, hiệu chỉnh để phục vụ 

công tác chẩn đoán xét nghiệm, giám sát, điều tra ổ dịch, xây dựng bản đồ dịch 

tễ và phân tích số liệu. 
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5. Kiểm dịch giống; kiểm tra vệ sinh thú y; kiểm tra việc quản lý, kinh 

doanh, sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường thuốc 

thú y, vắc xin, hóa chất tại địa phương. 

6. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn cho người nuôi trồng thủy sản, nhân 

viên thú y xã, công chức, viên chức thú y thủy sản: Các quy định của pháp luật 

về nuôi, phòng chống dịch bệnh, yêu cầu chất lượng sản phẩm, các văn bản 

hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên ngành thú y, nuôi trồng thủy sản. 

7. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để 

triển khai Kế hoạch. 

8. Họp sơ kết, tổng kết, phân tích và nhận định tình hình dịch bệnh; đánh 

giá các biện pháp phòng, trị bệnh đã triển khai và đưa ra những điều chỉnh phù 

hợp và hiệu quả. 

Chương II 

PHÒNG BỆNH 

Điều 8. Phòng bệnh đối với các cơ sở sản xuất giống, cơ sở thu gom, 

ương, dưỡng, kinh doanh và nuôi trồng thủy sản 

1. Thực hiện quy định tại Điều 14, khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 15 của Luật 

thú y và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Thiết kế cơ sở đảm bảo các hoạt động vệ sinh, khử trùng, khoanh vùng  

và xử lý khi dịch bệnh xảy ra thuận lợi, hiệu quả.  

3. Nguồn nước phải được xử lý mầm bệnh, kiểm soát các yếu tố môi 

trường, bảo đảm đủ điều kiện vệ sinh thú y trước khi đưa vào sản xuất; nước 

thải, chất thải phải xử lý đạt yêu cầu theo quy định trước khi xả thải.  

4. Sử dụng giống thủy sản: 

a) Phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh và 

đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản; 

b) Giống thủy sản từ cơ sở sản xuất ngoài tỉnh, nhập khẩu phải có Giấy 

chứng nhận kiểm dịch; kiểm tra chất lượng theo quy định. 

5. Trường hợp sử dụng thức ăn tự chế, thức ăn tươi sống phải đảm bảo vệ 

sinh thú y, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. 

6. Thực hiện giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư 

này. 

7. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật về nuôi, phòng bệnh, quản lý môi 

trường theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y thủy sản, nuôi trồng 

thủy sản trong quá trình hoạt động của cơ sở; khuyến khích sử dụng vắc xin 

được phép lưu hành trong phòng bệnh động vật thủy sản. 

8. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đối với một số bệnh 

động vật thủy sản nguy hiểm (Phụ lục II, III, IV và V ban hành kèm theo Thông 

tư này). 
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Điều 9. Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản  

1. Nguyên tắc về quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản: 

a) Quan trắc, cảnh báo môi trường phải được thực hiện thường xuyên, liên 

tục và có hệ thống nhằm phát hiện những yếu tố có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trường nuôi trồng thủy sản, thông báo kịp thời đến cơ quan quản lý thủy 

sản, thú y; cảnh báo và hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp xử lý và 

khắc phục cần thiết; 

b) Tổng cục Thủy sản hướng dẫn Chi cục Thủy sản và các đơn vị có liên 

quan về tiêu chí lựa chọn vùng, điểm, thông số, tần suất, phương pháp và bản tin 

quan trắc môi trường; cung cấp thông tin, dữ liệu về quan trắc, cảnh báo môi 

trường nuôi trồng thủy sản theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này. 

2. Xây dựng Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy 

sản: 

a) Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Cục Thú y và các cơ quan liên 

quan xây dựng Kế hoạch tổng thể về quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng 

thủy sản trên phạm vi cả nước cho giai đoạn 05 (năm) năm và cụ thể hằng năm, 

trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và bố trí kinh phí triển 

khai thực hiện; 

b) Chi cục Thủy sản chủ trì và phối hợp với Chi cục Thú y và các cơ quan 

liên quan xây dựng Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy 

sản của địa phương, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí triển khai thực hiện; 

c) Nội dung chính của Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi 

trồng thủy sản bao gồm: Xác định nhu cầu, mục tiêu quan trắc; xác định vùng, 

điểm và đối tượng quan trắc; xác định thông số, tần suất, thời điểm và phương 

pháp quan trắc; xác định các tổ chức, cá nhân phối hợp tham gia thực hiện; xác 

định nhu cầu kinh phí, nguồn kinh phí và nguồn lực để triển khai thực hiện. 

           3. Tiêu chí xác định vùng, điểm và đối tượng quan trắc môi trường phải 

đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 a) Vùng quan trắc môi trường bao gồm: Vùng nuôi trồng thủy sản tập 

trung, có chung nguồn nước cấp, được xác định theo địa giới hành chính, phù 

hợp với quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của địa phương; những nơi 

thường xảy ra dịch bệnh hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường; vùng nuôi có 

diện tích từ 10 ha trở lên đối với nuôi thâm canh và bán thâm canh, từ 200 ha trở 

lên đối với hình thức nuôi khác, từ 1000 m
3
 trở lên đối với nuôi lồng, bè; 

 b) Điểm quan trắc: Có tính ổn định và đại diện cho toàn vùng; xác định 

được tọa độ và được đánh dấu trên bản đồ; 

 c) Đối tượng quan trắc: Là động vật thủy sản nuôi có sản lượng lớn, có 

giá trị thương phẩm cao, được nuôi tập trung trong vùng quy hoạch phát triển 

nuôi trồng thủy sản của địa phương. 
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4. Thông số và tần suất quan trắc: 

 a) Các thông số môi trường thông thường: Nhiệt độ không khí, áp suất khí 

quyển, độ ẩm, gió, sóng, dòng chảy, lượng mưa; nhiệt độ nước, độ đục, chất rắn 

lơ lửng (TSS), độ mặn, pH, DO, BOD5, COD, SO4
2-

, H2S; 

 b) Các chất dinh dưỡng: NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
(NH3), PO4

3-
, SiO3

2-
, N tổng số 

(Nts), P tổng số (Pts); 

 c) Các kim loại nặng và hóa chất độc hại: Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg, Cr
3+

, 

Cr
6+

, Ni, Mn và Fe tổng số (Fets); 

 d) Hóa chất bảo vệ thực vật: Nhóm Clo hữu cơ, nhóm lân hữu cơ, nhóm 

carbamate, nhóm cúc tổng hợp, nhóm neonicotinoid, nhóm avermectin, thuốc 

trừ cỏ và tổng độ phóng xạ a, b; 

 đ) Thực vật phù du tổng số, các loài tảo độc hại; 

 e) Vi khuẩn tổng số, Coliforms, Vibrio spp., Aeromonas spp. và các tác 

nhân gây bệnh ở động vật thủy sản nuôi (trên cơ sở thống nhất với cơ quan quản 

lý chuyên ngành thú y về phạm vi, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm); 

 g) Các chất hữu cơ gây ô nhiễm: Chất hoạt động bề mặt, dầu, mỡ, phenol. 

 Căn cứ thực tiễn sản xuất, mục đích và nhu cầu quan trắc theo từng giai 

đoạn, Tổng cục Thủy sản quyết định và hướng dẫn lựa chọn thông số, tần suất 

quan trắc quy định tại khoản này. 

 5. Đơn vị quan trắc môi trường có trách nhiệm thực hiện quan trắc: 

a) Thu thập các thông tin nuôi trồng thủy sản, tình hình dịch bệnh động 

vật thủy sản và kết quả quan trắc môi trường từ các bộ phận khác để đánh giá, 

tổng hợp và bổ sung kết quả quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản;  

 b) Thực hiện đo, phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu, báo cáo kết quả quan 

trắc và biên soạn bản tin quan trắc theo Kế hoạch quan trắc môi trường; 

c) Trong vòng 03 (ba) ngày, kể từ khi thu mẫu, đơn vị quan trắc môi 

trường phải gửi báo cáo và bản tin quan trắc môi trường đến Chi cục Thủy sản. 

6. Chi cục Thủy sản: Cung cấp thông tin hoạt động nuôi trồng thủy sản, 

hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của đơn vị quan trắc môi trường; trong 

vòng 01 (một) ngày kể từ khi nhận kết quả quan trắc, gửi báo cáo kết quả cho 

Tổng cục Thủy sản, cơ quan quản lý thủy sản cấp huyện, ủy ban nhân dân xã 

vùng quan trắc và các đơn vị liên quan. 

7. Báo cáo kết quả quan trắc: 

a) Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tiếp nhận: Báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 6 Điều này và báo cáo 

đột xuất về kết quả quan trắc môi trường thủy sản từ Chi cục Thủy sản;   

b) Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan: Cung cấp thông tin về môi 

trường cho các đơn vị quan trắc môi trường, Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y sau 

các đợt điều tra, khảo sát, các hoạt động nghiên cứu có liên quan; 
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c) Khi phát hiện môi trường có diễn biến bất lợi hoặc có nguy cơ bất lợi 

cho sản xuất, nuôi trồng thủy sản tại một địa phương, đơn vị quan trắc môi 

trường báo cáo ngay cho Chi cục Thủy sản ra quyết định cảnh báo và ứng phó 

kịp thời; đồng thời báo cáo Tổng cục Thủy sản, thông báo cho Cục Thú y, Chi 

cục Thú y và các đơn vị liên quan phối hợp xử lý; 

d) Khi phát hiện môi trường có diễn biến bất lợi hoặc có nguy cơ bất lợi 

cho sản xuất, nuôi trồng thủy sản từ hai địa phương trở lên (tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương), Tổng cục Thủy sản trình Bộ ra quyết định cảnh báo và chỉ 

đạo các biện pháp ứng phó kịp thời, thông báo cho Cục Thú y, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y và các đơn vị liên quan phối hợp xử lý. 

8. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản: 

a) Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 

việc quản lý hoạt động quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản trên phạm vi 

toàn quốc; chỉ định đơn vị quan trắc môi trường; hướng dẫn, tập huấn, nâng cao 

năng lực quan trắc cho địa phương; xây dựng và hướng dẫn sử dụng phần mềm 

quản lý cơ sở dữ liệu, chia sẻ dữ liệu quan trắc giữa các cơ quan quan trắc, cơ 

quan quản lý chuyên ngành thủy sản và thú y của Trung ương và địa phương; 

b) Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn vị 

quan trắc môi trường thực hiện Kế hoạch quan trắc môi trường đã được phê 

duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, triển khai các biện pháp khắc phục, báo cáo Tổng 

cục Thủy sản và các đơn vị liên quan kết quả quan trắc môi trường của địa 

phương; 

c) Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản theo dõi, giám sát môi trường tại cơ sở 

nuôi trồng thủy sản; ghi chép đầy đủ thông tin, số liệu thu thập, các biện pháp xử 

lý môi trường vượt ngưỡng cho phép theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thủy 

sản và đơn vị thực hiện quan trắc; cung cấp thông tin, số liệu về quan trắc môi 

trường, phòng bệnh động vật thủy sản nuôi khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý triển khai thực hiện 

hoạt động quan trắc môi trường kịp thời, hiệu quả. 

 Điều 10. Giám sát dịch bệnh động vật thủy sản 

1. Chủ cơ sở nuôi thực hiện giám sát lâm sàng phát hiện bệnh như sau: 

a) Hằng ngày, theo dõi để kịp thời phát hiện động vật thủy sản bị bệnh, bị 

chết và xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và Phụ lục VI ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

b) Khi có dịch bệnh xảy ra hoặc khi môi trường biến động bất thường, lấy 

mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường để xét nghiệm phát hiện mầm bệnh; đồng thời 

báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Thông tư này. 

2. Nội dung kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật thủy sản chủ động (gọi 

chung là kế hoạch giám sát) bao gồm: 

a) Loài động vật thủy sản được giám sát, địa điểm, thời gian, tần suất lấy 

mẫu, loại mẫu động vật thủy sản, mẫu môi trường, mẫu thức ăn, số lượng mẫu, 
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các thông tin liên quan và mầm bệnh cần xác định; 

b) Dự trù vật tư, hóa chất, trang thiết bị, dụng cụ lấy mẫu, quy trình xét 

nghiệm, nguồn nhân lực để triển khai kế hoạch giám sát; 

c) Kinh phí chi tiết để triển khai kế hoạch giám sát, bao gồm cả công lấy 

mẫu, mua mẫu, xử lý và xét nghiệm mẫu; thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp, 

quản lý, phân tích, báo cáo kết quả giám sát; tập huấn triển khai, hội thảo, các 

cuộc họp sơ kết, tổng kết kế hoạch giám sát; 

d) Thu thập, tổng hợp, quản lý và phân tích thông tin, dữ liệu giám sát; 

đ) Các biện pháp xử lý động vật thủy sản mắc bệnh, có dấu hiệu mắc 

bệnh, nhiễm bệnh; 

e) Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan để triển khai thực hiện kế hoạch giám sát. 

3. Xử lý kết quả giám sát: 

a) Trường hợp kết quả giám sát phát hiện động vật thủy sản mắc bệnh, có 

dấu hiệu mắc bệnh và nhiễm bệnh: Thực hiện xử lý theo quy định tại Điều 15 và 

Điều 19 của Thông tư này; 

b) Trường hợp kết quả tại cơ sở tham gia giám sát không phát hiện động 

vật thủy sản mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và nhiễm bệnh: Cơ sở được Chi 

cục Thú y, Cục Thú y cập nhật vào Biểu mẫu quản lý, theo dõi đối với các cơ sở 

sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc 

được giám sát dịch bệnh để ưu tiên kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi địa bàn 

cấp tỉnh theo quy định. 

4. Chủ cơ sở nuôi có trách nhiệm: 

a) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Trường hợp chủ cơ sở đăng ký kiểm dịch theo quy định tại khoản 2 

Điều 55 của Luật thú y thì phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát 

với các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cơ quan quản lý chuyên ngành 

thú y thủy sản trong việc lấy mẫu theo kế hoạch giám sát được quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

5. Nhân viên thú y xã có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công 

trong kế hoạch giám sát. 

6. Trạm Thú y có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn nhân viên thú y xã và phối hợp với các đơn vị có liên quan 

để triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, bao gồm cả việc lấy mẫu động vật 

thủy sản và mẫu môi trường;  

b) Đối với các chỉ tiêu môi trường và bệnh chưa xác định được nguyên 

nhân, Trạm Thú y tiến hành lấy mẫu, bảo quản và gửi đến phòng thử nghiệm 

của Chi cục Thú y; 
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c) Hướng dẫn cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; 

d) Báo cáo kết quả giám sát về Chi cục Thú y. 

7. Chi cục Thú y có trách nhiệm: 

a) Thực hiện các quy định tại khoản 5 Điều 16 của Luật thú y; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình cơ quan có 

thẩm quyền của địa phương phê duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch 

giám sát dịch bệnh động vật thủy sản của địa phương với nội dung theo quy định 

tại khoản 2 Điều này; tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát sau khi được phê 

duyệt; 

c) Chỉ đạo Trạm Thú y và nhân viên thú y xã phối hợp với các đơn vị có 

liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch giám sát;  

d) Phối hợp với Chi cục Thủy sản và các đơn vị có liên quan thu thập 

thông tin về kết quả kiểm tra các chỉ tiêu môi trường của cơ sở nuôi;    

đ) Đối với các chỉ tiêu chưa đủ năng lực xét nghiệm, Chi cục Thú y gửi 

mẫu đến phòng thử nghiệm thuộc Cục Thú y hoặc phòng thử nghiệm được cơ 

quan thẩm quyền chỉ định (sau đây gọi chung là phòng thử nghiệm được chỉ 

định);  

e) Sau khi nhận được kết quả phân tích, xét nghiệm, Chi cục Thú y thông 

báo kết quả kèm theo hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng bệnh cho Trạm Thú 

y để hướng dẫn chủ cơ sở nuôi thực hiện; 

g) Báo cáo kết quả giám sát về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y theo quy định tại khoản 7 Điều 5 của Thông 

tư này để phân tích và định hướng trong công tác phòng dịch bệnh động vật thủy 

sản. 

8. Cục Thú y có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, bố trí kinh phí để thực hiện 

kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật thủy sản trên phạm vi toàn quốc; tổ chức 

thực hiện sau khi được phê duyệt; 

b) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

kế hoạch giám sát của các địa phương; 

c) Xây dựng và hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát 

dịch bệnh động vật thủy sản; 

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác 

phòng, chống, giám sát dịch bệnh của các cơ quan Trung ương và địa phương; 

đ) Định kỳ rà soát, bổ sung trang thiết bị cơ bản cho các cơ quan thực hiện 

việc giám sát dịch bệnh của Trung ương. 
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 Điều 11. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống dịch 

bệnh động vật thủy sản 

Thông tin, tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật 

thủy sản phải đảm bảo những nội dung sau: 

1. Đối tượng thực hiện, tham gia công tác tuyên truyền, tập huấn, bao 

gồm: Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quan trắc cảnh báo môi 

trường, sản xuất, thu gom, ương dưỡng, nuôi trồng, buôn bán, vận chuyển, sơ 

chế, chế biến thủy sản, phòng chống dịch bệnh.  

2. Nội dung: Chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, các văn 

bản hướng dẫn và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên 

ngành thú y thủy sản. 

3. Hình thức: Bằng một hoặc nhiều hình thức khác nhau (tờ rơi, báo đài, hội 

thảo, tập huấn…) nhưng phải đảm bảo thường xuyên, nhanh chóng và hiệu quả. 

4. Thời điểm: Phải được thực hiện trước mùa vụ nuôi, trước thời điểm 

phát sinh nhiều dịch bệnh và khi có dịch bệnh xuất hiện. 

5. Trách nhiệm: 

a) Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản xây dựng và hướng 

dẫn triển khai các chương trình, kế hoạch về thông tin, tuyên truyền, tập huấn về 

phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên phạm vi toàn quốc; 

b) Chi cục Thú y chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy sản xây dựng và triển 

khai các chương trình, kế hoạch về thông tin, tuyên truyền, tập huấn về phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản ở phạm vi địa phương. 

Chương III 

CHỐNG DỊCH BỆNH 

 Điều 12. Khai báo dịch bệnh 

1. Chủ cơ sở nuôi, người phát hiện động vật thủy sản mắc bệnh, có dấu 

hiệu mắc bệnh, chết do bệnh hoặc chết nhiều không rõ nguyên nhân hoặc chết 

do môi trường, thời tiết có trách nhiệm báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.  

2. Trong trường hợp dịch bệnh lây lan nhanh trên phạm vi rộng, gây chết 

nhiều động vật thủy sản, chủ cơ sở nuôi, người phát hiện động vật thủy sản mắc 

bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, nhân viên thú y xã, Trạm Thú y có thể báo cáo 

vượt cấp lên chính quyền và Chi cục Thú y, Cục Thú y để kịp thời tổ chức 

chống dịch. 

 Điều 13. Điều tra ổ dịch  

1. Nguyên tắc điều tra ổ dịch: 

a) Điều tra ổ dịch chỉ được thực hiện đối với: Ổ dịch bệnh mới xuất hiện; 

ổ dịch bệnh thuộc Danh mục bệnh phải công bố dịch xảy ra ở phạm vi rộng, làm 

chết nhiều động vật thủy sản; khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc 

chủ cơ sở nuôi; 
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b) Điều tra ổ dịch phải được thực hiện trong vòng 01 (một) ngày đối với 

vùng đồng bằng và 02 (hai) ngày đối vùng sâu, vùng xa kể từ khi phát hiện hoặc 

nhận được thông tin động vật thủy sản chết, có dấu hiệu mắc bệnh; 

c) Thông tin về ổ dịch phải được thu thập chi tiết, đầy đủ, chính xác và 

kịp thời; 

d) Trước khi điều tra phải thu thập đầy đủ thông tin về môi trường nuôi, 

dịch bệnh; nguyên vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị, hoá chất cần thiết cho điều 

tra ổ dịch; dụng cụ lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu; các quy định hiện hành 

về phòng chống dịch bệnh; nguồn nhân lực, vật lực, tài chính cần thiết và các 

trang thiết bị bảo hộ; biểu mẫu, dụng cụ thu thập thông tin. 

2. Nội dung điều tra ổ dịch: 

a) Thu thập thông tin ban đầu về các chỉ tiêu quan trắc môi trường ở thời 

điểm trước và trong thời gian xảy ra dịch bệnh; xác định các đặc điểm dịch tễ cơ 

bản và sự tồn tại của ổ dịch; truy xuất nguồn gốc ổ dịch; 

b) Điều tra và cập nhật thông tin về ổ dịch tại cơ sở có động vật thủy sản 

mắc bệnh, bao gồm: Kiểm tra, đối chiếu với những thông tin được báo cáo trước 

đó; các chỉ tiêu, biến động môi trường (nếu có); kiểm tra lâm sàng, số lượng, 

loài, lứa tuổi, ngày phát hiện động vật thủy sản mắc bệnh; diện tích (hoặc số 

lượng) động vật thủy sản mắc bệnh, độ sâu mực nước nuôi, diện tích (hoặc số 

lượng) thả nuôi; thức ăn, thuốc, hóa chất đã được sử dụng; hình thức nuôi, quan 

sát diễn biến tại nơi có dịch bệnh động vật thủy sản; nguồn gốc con giống, kết 

quả xét nghiệm, kiểm dịch trước khi thả nuôi; 

c) Mô tả diễn biến của ổ dịch theo thời gian, địa điểm, động vật thủy sản 

mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh; đánh giá về nguyên nhân ổ dịch; 

d) Đề xuất tiến hành nghiên cứu các yếu tố nguy cơ; lấy mẫu kiểm tra 

bệnh khi cần thiết để xét nghiệm xác định mầm bệnh; 

đ) Tổng hợp, phân tích, đánh giá và đưa ra chẩn đoán xác định ổ dịch, xác 

định dịch bệnh, phương thức lây lan; 

e) Báo cáo kết quả điều tra ổ dịch, nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh 

trong thời gian tiếp theo, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch.  

3. Trách nhiệm điều tra ổ dịch: 

a) Nhân viên thú y xã có trách nhiệm đến cơ sở nuôi có động vật thủy sản 

mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh để xác minh thông tin và báo cáo theo biểu 

mẫu; đồng thời báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định tại Điều 5 của Thông 

tư này; hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm xác định mầm bệnh; 

b) Trạm Thú y cử cán bộ đến cơ sở nuôi có động vật thủy sản mắc bệnh, 

có dấu hiệu mắc bệnh để hướng dẫn xử lý ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm, xác minh 

nguồn gốc dịch bệnh và báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định tại Điều 5 

của Thông tư này. Trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, vượt quá khả 

năng của Trạm Thú y, Trạm phải báo cáo ngay cho Chi cục Thú y; 

c) Chi cục Thú y thực hiện điều tra theo nguyên tắc và nội dung quy định 



   14 

 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm theo quy định 

tại Điều 14 và báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định tại Điều 5 của Thông 

tư này. Trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng của Chi 

cục Thú y, Chi cục báo cáo ngay cho Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y; 

d) Cơ quan Thú y vùng hướng dẫn, hỗ trợ Chi cục Thú y thực hiện điều 

tra ổ dịch; 

đ) Cục Thú y chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc điều tra ổ dịch của Chi cục 

Thú y. Trong trường hợp Chi cục Thú y cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc 

triển khai các bước điều tra ổ dịch chưa đạt yêu cầu hoặc ổ dịch có diễn biến 

phức tạp, Cục Thú y tiến hành điều tra ổ dịch. 

 Điều 14. Lấy mẫu, chẩn đoán, xét nghiệm xác định mầm bệnh 

1. Chi cục Thú y chỉ đạo tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm xác định mầm 

bệnh. Mẫu bệnh phẩm phải được gửi đến phòng thử nghiệm được chỉ định trong 

vòng 01 (một) ngày kể từ khi kết thúc việc lấy mẫu. 

2. Khi nhận được mẫu, phòng thử nghiệm được chỉ định có trách nhiệm xét 

nghiệm và trả lời kết quả cho cơ quan gửi mẫu trong thời hạn sau đây:    

a) Đối với bệnh do vi rút, ký sinh trùng là 02 (hai) ngày; 

b) Đối với bệnh do vi khuẩn, nấm là 04 (bốn) ngày; 

c) Chẩn đoán, xét nghiệm tìm tác nhân là 07 (bảy) ngày. 

3. Trường hợp không chẩn đoán xác định được mầm bệnh, phòng thử 

nghiệm được chỉ định thông báo cho cơ quan gửi mẫu và phối hợp với các phòng 

thử nghiệm khác để thực hiện hoặc báo cáo Cục Thú y để chỉ đạo, hướng dẫn 

chẩn đoán xác định mầm bệnh.   

4. Trường hợp mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng, 

phòng thử nghiệm được chỉ định trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan lấy mẫu lại, lấy 

mẫu bổ sung để chẩn đoán xét nghiệm. 

5. Trong cùng một xã, phường, thị trấn, cùng một vùng nuôi có chung 

nguồn nước cấp và trong cùng giai đoạn có dịch bệnh, khi đã có kết quả xét 

nghiệm cho những ổ dịch đầu tiên, không nhất thiết phải lấy mẫu xét nghiệm ở 

những ổ dịch tiếp theo. Kết luận về các ổ dịch tiếp theo được dựa vào dấu hiệu 

lâm sàng của động vật thủy sản mắc bệnh, môi trường nước nuôi. Trường hợp các 

ổ dịch tiếp theo có động vật thủy sản mắc bệnh với triệu chứng, bệnh tích lâm 

sàng không giống với bệnh đã được xác định thì tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm 

xác định mầm bệnh. 

Điều 15. Xử lý ổ dịch bệnh động vật thuỷ sản 

1. Thực hiện các quy định tại Điều 33 của Luật thú y; áp dụng các biện 

pháp kỹ thuật phòng, chống đối với một số bệnh động vật thuỷ sản nguy hiểm 

(Phụ lục II, III, IV và V ban hành kèm theo Thông tư này). 

2. Chủ cơ sở nuôi thực hiện xử lý động vật thủy sản mắc bệnh bằng một 

trong các hình thức sau:  
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a) Thu hoạch động vật thủy sản mắc bệnh: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 16 của Thông tư này đối với động vật thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm, 

có thể sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc các mục đích khác; 

b) Chữa bệnh động vật thủy sản: Thực hiện theo quy định tại Điều 17 của 

Thông tư này đối với động vật thủy sản mắc bệnh được cơ quan chuyên ngành 

thú y thủy sản xác định có thể điều trị và chủ cơ sở nuôi có nhu cầu điều trị động 

vật thủy sản mắc bệnh; 

c) Tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh: Thực hiện theo quy định tại Điều 

18 của Thông tư này đối với động vật thủy sản mắc bệnh không thuộc quy định 

tại điểm a, b khoản này. 

 Điều 16. Thu hoạch động vật thủy sản trong ổ dịch 

1. Chủ cơ sở nuôi thu hoạch động vật thủy sản trong ổ dịch phải thực hiện 

những yêu cầu sau: 

a) Thông báo với Trạm Thú y về mục đích sử dụng, khối lượng, các biện 

pháp xử lý, kế hoạch thực hiện và biện pháp giám sát việc sử dụng động vật thủy 

sản mắc bệnh; 

         b) Không sử dụng động vật thủy sản mắc bệnh làm giống, thức ăn tươi 

sống cho động vật thủy sản khác; 

c) Chỉ vận chuyển động vật thủy sản đến các cơ sở thu gom, mua, bán, sơ 

chế, chế biến (sau đây gọi chung là cơ sở tiếp nhận) và bảo đảm không làm lây 

lan dịch bệnh trong quá trình vận chuyển. 

2. Ngay sau khi nhận được thông báo của chủ cơ sở, Trạm Thú y có trách 

nhiệm: 

a) Phân công cán bộ hướng dẫn, giám sát việc thu hoạch, bảo quản, vận 

chuyển của cơ sở nuôi có động vật thủy sản mắc bệnh; 

b) Thông báo tên, địa chỉ cơ sở tiếp nhận cho cơ quan quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản cấp tỉnh nơi tiếp nhận để giám sát tại cơ sở tiếp nhận; 

c) Báo cáo Chi cục Thú y kết quả thực hiện. 

3. Cơ sở tiếp nhận phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về an toàn dịch bệnh 

trong quá trình sơ chế, chế biến. 

 Điều 17. Chữa bệnh động vật thủy sản 

1. Nguyên tắc chữa bệnh động vật thủy sản:  

a) Chỉ chữa bệnh đối với những bệnh có phác đồ điều trị, động vật thủy 

sản bị bệnh có khả năng được chữa khỏi bệnh và đã xác định được bệnh; 

b) Trường hợp chữa bệnh, nhưng động vật thủy sản không khỏi hoặc bị 

chết trong quá trình chữa bệnh thì thực hiện quy định tại Điều 16, Điều 18 và 

Điều 19 của Thông tư này; không sử dụng động vật thủy sản không đáp ứng quy 

định về ngừng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch để làm thực phẩm.   

2. Trách nhiệm của chủ cơ sở nuôi: 
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a) Chủ động chữa bệnh động vật thủy sản mắc bệnh theo hướng dẫn của 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; 

b) Chỉ sử dụng các loại thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học có trong 

Danh mục thuốc thú y dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt 

Nam, đồng thời sử dụng đúng liều lượng của thuốc theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất, cơ quan chuyên ngành thú y thủy sản; ghi chép quá trình sử dụng các loại 

sản phẩm này. 

3. Trách nhiệm của nhân viên thú y xã, thú y tư nhân: 

a) Chữa bệnh động vật thủy sản theo hướng dẫn của Chi cục Thú y, Cục 

Thú y; 

b) Chỉ sử dụng các loại thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học có trong 

Danh mục thuốc thú y dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt 

Nam. 

4. Trách nhiệm của Trạm Thú y: 

a)  Tham gia hướng dẫn thực hiện phác đồ điều trị động vật thủy sản mắc 

bệnh cho nhân viên thú y xã, thú y tư nhân và người nuôi thủy sản; 

b) Báo cáo Chi cục Thú y về hiệu quả của việc áp dụng phác đồ điều trị. 

5. Trách nhiệm của Chi cục Thú y:  

a) Hướng dẫn, phổ biến phác đồ điều trị động vật thủy sản mắc bệnh cho 

nhân viên thú y xã, thú y tư nhân và người nuôi động vật thủy sản; 

b) Phối hợp với Chi cục Thủy sản, cơ sở nuôi, các tổ chức, cá nhân thử 

nghiệm phác đồ điều trị; 

c) Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y về hiệu 

quả của việc áp dụng phác đồ điều trị; đề xuất thử nghiệm, ban hành phác đồ 

điều trị mới có hiệu quả hơn. 

6. Trách nhiệm của Cục Thú y: 

a) Ban hành phác đồ điều trị cho một số bệnh động vật thuỷ sản nguy 

hiểm, có khả năng điều trị; 

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá các phác đồ điều trị; việc sử dụng các loại 

thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học để điều trị bệnh. 

 Điều 18. Tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh  

1. Trình tự thực hiện tiêu hủy: 

a) Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có 

văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định tiêu 

hủy và quyết định thành lập tổ tiêu hủy; 

b) Tổ tiêu hủy bao gồm: Đại diện Trạm Thú y, cơ quan chuyên ngành 

nuôi trồng thủy sản cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ cơ sở có động 

vật thủy sản mắc bệnh phải tiêu hủy;    
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c) Trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành Quyết định thành lập, Tổ tiêu 

hủy có trách nhiệm triển khai thực hiện: Khoanh vùng ổ dịch đã được xác định  

trong Quyết định tiêu hủy; lập biên bản, có xác nhận của chủ cơ sở có động vật 

thủy sản phải tiêu hủy.   

2. Hóa chất sử dụng để tiêu hủy, khử trùng được xuất từ Quỹ dự trữ Quốc 

gia, Quỹ dự phòng địa phương, của chủ cơ sở nuôi hoặc các loại hóa chất có 

công dụng tương đương trong Danh mục thuốc thú y dùng trong thú y thủy sản 

được phép lưu hành tại Việt Nam.  

3. Chi phí tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh, khử trùng xử lý ao đầm 

bị bệnh do ngân sách địa phương chi trả theo quy định của địa phương. 

 Điều 19. Khử trùng sau thu hoạch, tiêu hủy đối với ổ dịch 

1. Chủ cơ sở thực hiện: 

a) Khử trùng nước trong bể, ao, đầm; khử trùng công cụ, dụng cụ, lồng 

nuôi, lưới; xử lý nền đáy, diệt giáp xác và các vật chủ trung gian truyền bệnh 

bằng hoá chất được phép sử dụng sau khi thu hoạch hoặc tiêu hủy động vật thủy 

sản, đảm bảo không còn mầm bệnh, dư lượng hóa chất và đảm bảo vệ sinh môi 

trường; 

b) Thông báo cho cơ sở nuôi liên kề, có chung nguồn cấp thoát nước để 

áp dụng các biện pháp phòng bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

2. Những người tham gia quá trình xử lý, tiêu hủy động vật thủy sản phải 

thực hiện việc vệ sinh cá nhân để tiêu diệt mầm bệnh, không làm phát tán mầm 

bệnh ra ngoài môi trường và cơ sở nuôi khác. 

Điều 20. Công bố dịch, tổ chức chống dịch bệnh động vật thủy sản 

1. Công bố dịch bệnh động vật thủy sản phải bảo đảm đủ điều kiện, đúng 

thẩm quyền, công khai, chính xác, kịp thời. 

2. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch bệnh 

động vật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố dịch bệnh động vật 

thủy sản khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật thú y. 

3. Khi công bố dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan của địa phương thực hiện các 

biện pháp chống dịch theo quy định tại Điều 35 của Luật thú y. 

Điều 21. Kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản trong vùng có dịch 

1. Chi cục Thú y phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm 

soát vận chuyển động vật thủy sản ngay khi quyết định công bố dịch có hiệu lực. 

2. Động vật thủy sản chỉ được phép vận chuyển ra ngoài vùng có dịch sau 

khi đã xử lý theo đúng hướng dẫn và có giấy chứng nhận kiểm dịch của Chi cục 

Thú y đối với trường hợp vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. 

3. Hạn chế vận chuyển qua vùng có dịch giống thủy sản mẫn cảm với 

bệnh dịch đang công bố. Trường hợp phải vận chuyển qua vùng có dịch phải 
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thông báo và thực hiện theo hướng dẫn của Chi cục Thú y.  

 Điều 22. Biện pháp xử lý đối với cơ sở nuôi chưa có bệnh ở vùng có 

dịch trong thời gian công bố ổ dịch 

Chủ cơ sở nuôi cần áp dụng các biện pháp sau: 

1. Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và thường xuyên vệ sinh tiêu 

độc môi trường, khu vực nuôi trồng thủy sản. 

2. Tăng cường chăm sóc và nâng cao sức đề kháng cho động vật thủy sản 

nuôi. 

3. Không thả mới hoặc thả bổ sung động vật thủy sản mẫn cảm với bệnh 

dịch đã công bố trong thời gian công bố dịch.  

4. Đối với cơ sở nuôi ao, đầm: Hạn chế tối đa bổ sung nước, thay nước 

trong thời gian địa phương có công bố dịch hoặc cơ sở nuôi xung quanh có 

thông báo xuất hiện bệnh.  

5. Tăng cường giám sát chủ động nhằm phát hiện sớm động vật thủy sản 

mắc bệnh, báo cáo với chính quyền địa phương hoặc nhân viên thú y xã và áp 

dụng biện pháp phòng chống kịp thời. 

 Điều 23. Công bố hết dịch 

1. Sau ít nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xử lý xong ổ dịch cuối cùng 

mà không phát sinh ổ dịch mới và đã thực hiện các biện pháp quy định tại điểm 

b, c khoản 1 Điều 36 của Luật thú y, Chi cục Thú y có báo cáo bằng văn bản và 

đề nghị Cục Thú y thẩm định điều kiện công bố hết dịch. 

2. Cục Thú y trực tiếp hoặc ủy quyền cho Cơ quan Thú y vùng tổ chức 

thẩm định điều kiện công bố hết dịch trong thời gian không quá 48 giờ đối với 

các xã thuộc vùng đồng bằng hoặc 72 giờ đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng 

xa kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chi cục Thú y. 

3. Ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định điều kiện công bố hết dịch, 

Cục Thú y hoặc Cơ quan Thú y vùng được ủy quyền có văn bản trả lời Chi cục 

Thú y để tổng hợp báo cáo và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định công bố hết dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật thú y; trường 

hợp điều kiện công bố hết dịch chưa bảo đảm, Cục Thú y hoặc Cơ quan Thú y 

vùng được ủy quyền hướng dẫn Chi cục Thú y thực hiện các biện pháp cần thiết 

đáp ứng điều kiện công bố hết dịch. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 24. Trách nhiệm của Cục Thú y 

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phê duyệt Chương trình Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy 

sản; chương trình giám sát dịch bệnh phục vụ xuất khẩu thủy sản; chương trình 

nghiên cứu chuyên sâu về dịch tễ, điều tra ổ dịch và xây dựng bản đồ dịch tễ 

bệnh động vật thuỷ sản; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 
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 2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản; xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản. 

  3. Kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự trữ quốc gia cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.  

 4. Ban hành và hướng dẫn các địa phương thống nhất sử dụng các biểu mẫu 

báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản.   

 5. Tổ chức tập huấn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật 

thủy sản cho các Trạm Thú y, Chi cục Thú y và các đơn vị trực thuộc Cục Thú 

y. 

6. Định kỳ cung cấp số liệu dịch bệnh động vật thủy sản cho Tổng cục 

Thủy sản để làm căn cứ xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý nuôi trồng 

thủy sản. 

7. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài nước để 

nghiên cứu và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; 

thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

8. Cung cấp thông tin dịch bệnh động vật ở phạm vi cả nước cho người 

dân, cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. 

  Điều 25. Trách nhiệm của Tổng cục Thủy sản 

1. Chủ trì, phối hợp với Cục Thú y xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về quan trắc môi 

trường trong nuôi thủy sản; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê 

duyệt. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Chi cục Thủy sản xây dựng và triển khai 

thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường, hướng dẫn người nuôi thực hiện quan 

trắc môi trường trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu 

phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; ban hành và hướng dẫn sử dụng các 

biểu mẫu ghi chép trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. 

3. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các 

quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất giống và nuôi trồng thủy 

sản đáp ứng các yêu cầu an toàn dịch bệnh. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc sử dụng giống, thức ăn, các loại 

hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường; quản lý 

môi trường nuôi thủy sản. 

5. Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện mùa vụ, việc áp dụng kỹ 

thuật trong sản xuất giống thủy sản, nuôi thủy sản thương phẩm. 

6. Định kỳ cung cấp số liệu nuôi trồng thủy sản cho Cục Thú y để làm căn 

cứ xây dựng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

7. Phối hợp với Cục Thú y trong việc phòng, chống dịch bệnh động vật 

thủy sản. 
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 Điều 26. Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các ban ngành liên quan của địa phương 

xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

2. Bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật 

thủy sản, hỗ trợ các cơ sở có động vật thủy sản mắc bệnh, cả khi dịch bệnh xảy 

ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch, khi công bố dịch. 

 Điều 27. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Tham mưu và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản, Kế hoạch quan 

trắc, cảnh báo môi trường và Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy 

sản; 

b) Thành lập Quỹ dự phòng của địa phương về vật tư, hóa chất, kinh phí 

để triển khai các biện pháp phòng, chống, bao gồm cả hỗ trợ cho người nuôi có 

thủy sản mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ 

điều kiện công bố dịch và khi công bố dịch; 

c) Phân công trách nhiệm cho các đơn vị có liên quan xây dựng và triển 

khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Kế hoạch quan trắc 

môi trường; tổ chức giám sát dịch bệnh động vật thủy sản nuôi và quan trắc môi 

trường nuôi trồng thủy sản tại địa phương;  

d) Chỉ đạo các đơn vị liên quan của địa phương phối hợp với Cục Thú y 

trong việc tổ chức phòng, chống, giám sát, điều tra dịch bệnh động vật thủy sản 

tại địa phương; 

đ) Chỉ định, chỉ đạo, giám sát việc xử lý, tiêu hủy động vật thủy sản 

nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh và huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa 

phương theo đề nghị của cơ quan thú y. Kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng hóa 

chất từ Quỹ dự trữ quốc gia, Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc phòng, chống dịch 

bệnh động vật thủy sản theo quy định tại Thông tư này. 

3. Quản lý cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh tại 

địa phương. 

4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quan trắc môi trường nuôi 

trồng thủy sản tại địa phương theo quy định tại Thông tư này. 

 Điều 28. Trách nhiệm của Chi cục Thú y   

1. Điều tra, khảo sát thực địa và xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản, bao gồm giám sát, 

thông tin tuyên truyền về dịch bệnh động vật thủy sản hằng năm tại địa phương; 

tổ chức thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng 

bệnh, điều trị và chống dịch bệnh động vật thủy sản tại cơ sở nuôi, buôn bán, 

bảo quản, vận chuyển động vật thủy sản. 
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3. Chỉ đạo và hướng dẫn các Trạm Thú y, nhân viên thú y xã và chủ cơ sở 

nuôi thực hiện việc báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản theo biểu mẫu; chịu 

trách nhiệm cấp phát và hướng dẫn Trạm Thú y và người phụ trách công tác thú 

y xã trong việc sử dụng các biểu mẫu báo cáo.   

4. Tổ chức tập huấn về phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ thú y và người 

nuôi thủy sản; hướng dẫn, chỉ đạo Trạm Thú y phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn cấp huyện tổ chức tập huấn cho các cơ sở nuôi trên địa bàn quản lý. 

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường 

kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các Trạm Thú y tổ chức giám việc vận 

chuyển thủy sản được thu hoạch từ ổ dịch về cơ sở sơ chế, chế biến. 

7. Phối hợp với Chi cục Thủy sản và sử dụng các thông tin về chỉ tiêu 

quan trắc môi trường trong xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

8. Định kỳ cung cấp số liệu dịch bệnh động vật thủy sản cho Chi cục 

Thủy sản để làm căn cứ xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý nuôi trồng 

thủy sản. 

9. Chi cục Thú y cung cấp thông tin dịch bệnh động vật ở phạm vi địa 

phương quản lý cho chính quyền, người dân, cơ quan thông tấn báo chí để tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh. 

 Điều 29. Trách nhiệm của Chi cục Thủy sản 

1. Hằng năm điều tra, khảo sát thực địa và xây dựng trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường tại địa phương; tổ chức thực 

hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

2. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở nuôi theo quy hoạch của địa 

phương; khôi phục sản xuất sau khi xử lý dịch bệnh. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc áp dụng các quy định, quy chuẩn 

kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình, ghi chép biểu mẫu về sản xuất động vật thủy sản 

giống và nuôi trồng thủy sản đáp ứng các yêu cầu an toàn dịch bệnh. 

4. Thực hiện hoặc quản lý thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường nhằm 

đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc sử dụng thức ăn, hóa chất, thuốc, 

chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; xử 

lý, cải tạo môi trường; thực hiện mùa vụ nuôi, áp dụng kỹ thuật trong sản xuất 

giống thủy sản và nuôi thủy sản thương phẩm. 

6. Định kỳ cung cấp số liệu nuôi trồng thủy sản, quan trắc cảnh báo môi 

trường cho Chi cục Thú y để làm căn cứ xây dựng và triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh. 

7. Phối hợp với Chi cục Thú y, Cơ quan Thú y vùng, Cục Thú y, Tổng 

cục Thủy sản trong công tác phòng, chống, giám sát dịch bệnh động vật thủy 
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sản. 

8. Đối với những tỉnh không có Chi cục Thủy sản thì các đơn vị được giao 

quản lý nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh có trách nhiệm như Chi cục Thủy sản trong 

phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản. 

 Điều 30. Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản cấp tỉnh 

1. Phối hợp với Chi cục Thú y giám sát thu hoạch, vận chuyển động vật 

thủy sản mắc bệnh để chế biến thực phẩm khi được yêu cầu. 

2. Giám sát việc tiếp nhận động vật thủy sản mắc bệnh tại các cơ sở sơ 

chế, chế biến thực phẩm thủy sản khi nhận được thông báo của Chi cục Thú y. 

3. Chia sẻ thông tin về mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản cho Chi cục Thú y để làm cơ sở điều 

tra nguồn gốc thuốc thú y và cảnh báo. 

Điều 31. Trách nhiệm của đơn vị quan trắc môi trường 

1. Thực hiện quan trắc môi trường theo Kế hoạch quan trắc môi trường 

được phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

2. Thu thập các thông tin có liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường 

và cung cấp kịp thời kết quả quan trắc môi trường cho cơ quan quản lý hoạt 

động quan trắc môi trường và các đơn vị liên quan.  

3. Hướng dẫn và tham gia tập huấn về quan trắc môi trường nuôi trồng 

thủy sản khi có yêu cầu của chủ cơ sở nuôi và các tổ chức, cá nhân hoặc của cơ 

quan quản lý hoạt động quan trắc. 

Điều 32. Trách nhiệm và quyền lợi của chủ cơ sở nuôi 

1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chấp hành các quy 

định về kiểm dịch, quan trắc môi trường, báo cáo dịch bệnh, lưu trữ các loại hồ 

sơ liên quan tới quá trình hoạt động của cơ sở như con giống, cải tạo ao đầm, 

chăm sóc, quản lý động vật thủy sản; xử lý ổ dịch, chất thải và nước thải theo 

hướng dẫn của Chi cục Thú y, cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản. 

2. Hợp tác với Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản trong việc lấy mẫu thủy 

sản và mẫu môi trường để kiểm tra các thông số môi trường, dịch bệnh, thu thập 

thông tin xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến môi trường và dịch bệnh 

động vật thủy sản. 

3. Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu về quan trắc môi trường, giám sát, 

phòng, chống bệnh động vật thủy sản theo hướng dẫn của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y. 

4. Chỉ sử dụng thuốc, vắc xin, hóa chất, chế phẩm thuộc Danh mục thuốc 

thú y dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. 

5. Tham dự các khóa tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản, 

kỹ thuật nuôi do Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản, khuyến nông, khuyến ngư tổ 



chirc.

6. Diroc hirong h6 trc cua nha mroc vS phong, chong dich thee quy dinh
hien hanh.

Clnrong V
DIEUKHoAN THI HANH

DiSu33.Hi~u l,!c thi hanh
1. Thong tu nay co hieu lire kS tir ngay 01 thang 7 nam 2016.

2. Thong tu nay thay th~ cac van ban sau:

a) Thong tu s6 38/2012/TT-BNNPTNT ngay 02/8/2010 cua BQ Nong
nghiep va Phat trien nong then ban hanh Danh muc benh dQng v~t thuy san phai
cong b6 dich;

b) Thong tu s6 17/2014/TT-BNNPTNT ngay 20/6/2014 cua BQ Nong
nghiep va Phat triSn nong thon quy dinh phong, chong dich benh cho dQng v~t
thuy san nuoi.

3. Trong qua trinh thirc hien, n~u co vuong m~c, cac co quan, t6 clnrc, ca
nhan phan am kip thai vS BQNong nghiep va Phat triSn nong thon dS xem xet,
giai quyet,'.

NlIi nhpn:
- TM nrong Chinh phil;
- Cac Ph6 TM nrong Chinh phil;
- Van phong TW Dang;
- Vlin phong Chfnh phil;
- Cong bao Chinh phil;
- C6ng TTDT cua Chinh pM;
- Lilnhd~oBQNN&PTNT;
- Cac BQ,nganh lien quan;
- VBND cac tinh, thanh ph6;
- Cac don vi thUQCBQNN&PTNT;
- CVCKi~mtra van ban - BQTu phap;
- Cvc Thu y, cac dcmvi thuQcCVCThu y;
- S6NN&PTNT cac tinh, thanh ph6;
- Chi cvc Thu y/CCCN, Chi cvc TMy san cac tinh,
thimhph6;
- Luu: VT, TY. <,;51);
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DANH Ml)C B:¢NH

(Banhanh.kem theo Th
cua Bo truong H¥.YIJ'\.N:

AN PHAI CONG BO DICH
6/TT-BNNPTNT ngayAO/S /2016
, Phat trien nang than)

TT Ten b~nh (ten ti~ng Anh) Tac nhan gay b~nh MQt sA dQng v,t thiiy san
nufti cam nhi@mvOi b~nh

1 Benh d6m tr~ng (White White spot syndrome Tom su (Penaeus
spot disease) virus (WSSV) monodon), tom chan trang

(Litopenaeus vannamei),
tom hum (Panulirus sp.),
cua bien (Scylla serrata)

2 Benh hoai illgan tuy c§.p Vibrio Tom su (Penaeus
tinh a tom nuoi (Acute parahaemolyticus co monodon), tom chan trang
hepatopancreatic necrosis mang gen dQc lire (Litopenaeus vannamei)
disease - AHPND)

3 Benh hoai ill CCY quan tao Infectious Tom su (Penaeus
mall va CCY quan bieu mo hypodermal and monodon), tom chan trang
(Infectious hypodermal hematopoietic (Litopenaeus vannamei)
and hematopoietic necrosis necrosis VIruS
disease) (IHHNV)

4 B~nh dfiu vang (Yellow Yellow head virus Tom su (Penaeus
head disease) (YHV) monodon), tom chan trang

(Litopenaeus vannamei)

5 Benh hoai ill CCY Infectious Tom chan trang
(Infectious myonecrosis myonecrosis VIruS (Litopenaeus vannamei)
disease) (IMNV)

6 HOi chirng Taura (Taura Taura syndrome virus Tom chan trang
syndrome) (TSV) (Litopenaeus vannamei)

7 Benh sua tren torn hum Rickettsia-like Tom hum bong (Panulirus
(Milky haemolymph ornatus), tom hum da (P.
disease of spiny lobsters - homarus), tom hum sci (P.
MHDSL) stimpsoni), tom hum do (P.

longipes), tom hum tre (P.
polyphagus), tom hum sen
(P. versicolor)



TT Ten b~nh (ten ti~ng Anh) Tac nhan gay b~nh Mqt s6 dqng vit thuy san
nufii cam nhi~m vOi b~nh

8 Benh xuat huyet mua xuan Spring viraemia of Ca chep (Cyprinus carpio),
a ca chep (Spring viraemia carp virus (SVCV) .ca koi (Cyprinus carpio
of carp) koi), ca vang (Carassius

auratus), ca tram co
(Ctenopharyngodon idellus)

9 B~nh do KHV (Koi Koi herpesvirus Ca chep (Cyprinus carpio),
herpesvirus disease) (KHV) ca koi (Cyprinus carpio koi)

10 Benh hoai ti'r than kinh Betanodavirus Ca song/ca mu
(Viral nervous (Epinephelus spp.), ca
necrosis/Viral vuoc/ca chem (Lates
encephalopathy and calcarifer), ca gio/ca bop
retinopathy) (Rachycentron canadum)

11 Benh gan than mu a ca da Edwardsiella ictaluri Ca tra (Pangasius
tron (Enteric septicaemia hypophthalmus), ca ba sa
of catfish) (Pangasius bocourti), ca

bong lau (Pangasius
krempfi).

12 Benh do Perkinsus Perkinsus marinus, P. Tu hai (Lutraria
olseni philipinarum), hau cira

song (Crasostrea
rivularis), ngheu, ngao
(Meretrix sp.)
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1. Thong tin chung v~b~nh
a) Ten benh: Benh d6m trang do vi rut a torn nuoi mroc lo (ten tieng Anh:

White spot disease - WSD).
b) Tac nhan gay benh:
Vi rut gay benh d6m trang thuoc giong Whispovirus, ho Nimaviridae co

cfiu true nhan dsADN (mach doi), Vi rut co th€ song ben ngoai v~t chu trong
thai gian 30 ngay trong mroc bien duoc gill' a 30°C 6 di€u kien phong thi
nghiem va trong mroc ao khoang 3-4 ngay. Vi rut bi bfit hoat a nhiet dQ 50°C
trong thai gian khoang 120 phut va 60°C trong thai gian khoang 1 phut,

c) MQt s6 d~c di€m dich t€:
- Loai tom cam nhiern: Tom su (Penaeus monodon), tom chan trang

(Litopenaeus vannamei), tom mrong (P. chinensis), torn he Nhat Ban (P.
japonicus), tom bac (P. merguiensis), tom the (P. semisulcatus), torn rae
(Metapenaeus ensis).

- V~t mang mam benh g6m: MQt s6 loai giap xac 10 chan (decapoda),
giun nhieu to, nhuyen th€ hai manh VO, mire,

- Lira tU6i mac benh: Tom bi benh a moi giai doan, nhimg m~n cam nhfit
a giai doan 40 - 45 va 60 - 65 ngay sau khi tha. Benh co kha nang gay chet d~n
90% trong vang 3 - 7 ngay.

- Mua xufit hi~n b~nh: B~nh xuAt hi~n quanh nam, nhung phat tri€n m~nh
nhAt vao thai di€m giao mua (cu6i mua xuan - dftu he va cu6i mua thu - d~u
dong, mua mua - mua kh6), khi thai ti~t co nhi€u bi8n dQng (nhi~t dQnuoc du6i

o ,

26 C), m6i truang khong thu~n lQ'icho t6m, suc de khang giam.

- Phuong thuc truy€n lay:

+ B~nh truy~n thea chi~u ngang: Tu tom b~nh, v~t chu trung gian, thuc an
tuoi s6ng nhiSm vi rut, .... sang t6m khoe m~nh.

+ B~nh truy~n thea chi~u dQc: Tu tOmb6 mv sang t6m con.

d) Tri~u chUng, b~nh tich:
- T6m y8u, bo an, boi 10'dO',tApme (boi d~t ba), do than.

- Quan sat tom bi b~nh co dfiu hi~u di€n hinh: Duoi vo vling giap d~u
ngvc, vo than, duoi co nhi~u d6m tr~ng, duang kinh 0,5 - 2 mm. Cac d6m tr~ng
n~m ben trong vo nen kh6ng bi m~t di khi CQrira, cha xat ho~c xu ly nhi~t.

- B~nh tich vi th€: Cac t@bao mang, bi€u bi ruQt, d~ day, t~ bao bi€u bi
duoi vo, co quan lympho co nhan sung to va bi huy ho~i. ~



2. ChAn doan b~nh
a) ChAn doan lam sang: Dira VaGcac trieu chirng, benh tich di~n hinh cua

tom bi benh dii duoc mo hi a tren,
b) Lay m~u d~ chan doan xet nghiem benh:
- Tom duoc thu lam m~u xet nghiern phai con song hoac s~p chet.
- Tom song duoc thu co the duoc bao quan a 4°C trong thai gian 24h.
- Bao quan trong dung dich elm:
+ f)6i voi §u tnmg tom hoac tom h~u au hung (postlarvae-PL): Thu

khoang 30 con/man. Sau do c6 dinh trong c6n 90% a nhiet do phong, tY l~ m~u
va dung dich c6 dinh la 1/10;

+ f)6i voi tom 100: Thu lAykhoang 3-5 g/m~u, sau do c6 dinh trong c6n
90° a nhiet do phong, ty 1~m~u va dung dich c6 dinh la 1/10.

c) ChAndoan phong thi nghiem:
- Xet nghiem bang phuong phap PCR, Real-time PCR hoac theo hirong

d~n cua C\lCThu y.
- Phuong phap kiem tra mo benh hoc: Quan sat duoi kinh hi~n vi a dQ

phong d~i 400 lfin, nhfrng ts bao trong mo mang, d~ day, bi~u mo du6i vo kitin,
ca quan t~o mall co nhan phinh to.

3. Phong, chAng dich b~nh t,i cO'sO'san xuit tom giAng

a) H6 sa quan ly ca sa:
Co h~ th6ng s6 thea doi suc khoe tom, su d\lng thu6c, hoa chat, chS phAm

sinh hQc va san phAm xu ly cai t~o moi twang trong qua trinh san xu§t.

b) Phong b~nh:
Ap d\lng cac bi~n phap phong b~nh t6ng hqp, bao g6m:
- Tom b6, mt( co ngu6n g6c ro rang, khoe m~nh, xet nghi~m khong nhiem

cac b~nh nguy hiem trong Danh m\lc b~nh dQng v~t thuy san phai cong b6 dich
va dap ling quy dinh t~i khoan 4 f)i~u 8 cua Thong tu nay. - - - --

- Su d\lng con gi6ng d~t yeu cfiu vB chat luqng cling nhu s6 lfin tham gia
sinh san thea quy dinh.

- D\lng C\l, phuang ti~n v~n chuyen, bao hQ lao dong va nguai VaGtr~i
phai du<),cv~ sinh, tieu doc khu bung; khong dung chung d\lng C\l gifra cac
h6/b~. D\lng C\lchua tom va d\lng C\ldung trong qua trinh san xu§t cfin du<),cv~
sinh, khu trung ky truac va sau khi su d\lng.

- Nguai lam vi~c trong khu V\l'Csan xuat gi6ng phai co bao ho, thvc hi~n
v~ sinh, tieu dQCkhu trung khi ra, VaGca sa.

- Su d\lng ngu6n thirc an co chat luqng t6t, khong mang mfim b~nh; cac
lo~i thuc an t6ng hqp va tv chS biSn phai du<),cbao quan t6t, khong bi nhiem
nam ~6c va nhiem khu&n; thirc an tuai s6ng phai duQ'c xu ly dam bao khong
con mam b~nh tru6c khi cho an. ~/ ..
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- Nguon ruroc tnroc va sau khi sir dung phai duoc xu ly, tieu diet mam
benh bang cac loai hoa ch~t diroc phep sir dung hoac co th~ sir dung phuong
phap sinh hoc khac d~ tieu diet hoac kim ham tac nhan gay benh.

- L~y mfiu xet nghiem:

+ D6i voi co sa chua duoc cong nhan an toan dich benh: Dinh ky, 1 l~n/2
thang/co sa I~y mfiu mroc, tom b6 me, tom PL d~ xet nghiem xac dinh mam
benh;

+ D6i voi co sa da diroc cong nhan an toan dich benh: L~y mfiu xet
nghiem khi co nghi ngo,

c) Xu ly dich benh:

- Theo quy dinh tai di~m a khoan 1DiSu 5 cua Thong nr nay.

- Ti€n hanh tieu huy tom b6, me, ~u hung va h~u ~u tnmg bi benh co s\1'
giam sat cua co quan quan Iy nha nuac vS thli y thuy san.

- Xu Iy moi twang nuac, b~, d\mg C\l,khu V\ICsan xu~t gi6ng, ... b~ng cac
lo?i hoa ch~t thu9C co trong Danh m\lc thu6c thli y, hoa ch~t dung trong thli y
thuy san dUQ"cphep luu hanh t?i Vi~t Nam.

4. Phong, chAng djch b~nh t~i coosO'nuoi thU'O'ng ph~m

a) H6 so quan Iy co sa: Co h~ th6ng s6 thea d5i suc khoe tom, su d\lng
thu6c, hoa ch~t, ch€ phftm sinh h9c va san phftm xu Iy cai t?O moi twang trong
qua trinh nuoi.

b) Phong b~nh:

Ap d\lng quy trinh k5' thu~t nuoi theo huang dfin cua T6ng C\lCThuy san;
d6ng thai ap d\lng cac bi~n phap phong b~nh trong qua trinh nuoi nhu sau:

- Co sa nuoi phai dam bao co duang nuac cftp, thoat nuac rieng bi~t; co
ao I~ng, ao xu Iy chftt thai.

- Su d\lng con gi6ng dap Ung yeu c~u quy dinh t?i khoan 4 DiSu 8 cua
Thong tu nay.

- N€u su d\lng thuc an tuoi s6ng: Dam bao khong oi thiu, phai du<),cxu Iy
dam bao khong mang m~m b~nh, luqng thuc an hqp Iy tranh du thua gay 0
nhiem moi truang nuoi.

- Sau 01 thang tha nuoi, dinh ky 1-2 tu~n di~t khuftn ao nuoi 01 I~n. B6
sung Vitamin C, khoang ch~t, men tieu hoa nang cao suc dS khang cho tom.

- Tuy~t d6i khong sir d\lng khang sinh d~ phong b~nh.

- Ki~m soat, lo?i bo v~t chu trung gian truySn b~nh trong qua trinh nuoi.

- Khong su d\lng chung d\lng C\l giua cac ao nuoi. D\lng C\lphai du<),cv~
sinh, tieu d9C khu trung sau m6i I~n sir d\lng.

- H(Ill chS nguiri,di;\ngv~t vito khu V\fC nU6i:Y
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- Ki€m tra sire khoe tom hang ngay nhu: kha nang hoat dong, mau sic
tom, vo tom, khoi gan tuy, ruot, bo phu, luong thirc an.

- Ki€m tra mau mroc, chi tieu moi tnrong hang ngay,

- Chu co so nuoi l~y m~u giri xet nghiem d€ xac dinh mam benh van
thang thir 2 sau khi tha nuoi, bao gom: mftu mroc, mftu giap xac va m~u tom.

- Chu co so nuoi cfin thea doi, nam thong tin v€ tinh hinh dich benh xay ra
trong khu vuc/vung, tinh hinh du bao thai ti~t va canh baa dich benh cua co
quan chuyen mon d€ co bien phap chu dong phong tranh dich benh.

- Df>ivoi cac co so nuoi quang canh, quang canh cai tien, tom - Ilia: Tuy
di€u kien cu th€ co th€ Iva chon ap dung cac bien phap phong b~nh t6ng hqp
theo hu6ng dftn t~i m\lC nay cua van ban sao cho phu hqp, kha thi vai di€u ki~n
nuoi thvc tS.

c) Chf>ngdich:

- B~nh khong co bi~n phap diSu trio

- Khi phat hi~n t6m bi b~nh ho~c nghi nga mic b~nh, chu co sO'khai bao
cho thli y co sO'ho~c co quan thli y noi gfin nh~t, d6ng thm th\l'c hi~n thea hu6ng
dftn cua co quan chuyen mon vS thli y thuy san.

- Thong bao cho cac co sO'nuoi xung quanh d€ co cac bi~n phap phong
b~nh kip thai, tranh lay Ian tren di~n rQng.

- Tom b~nh nSu d~t kich co thuong phAm, th\l'c hi~n thea quy dinh t~i
Di€u 19 cua Thong tu nay, co th€ su d\lng lam thvc phAm, thuc an chan nuoi
ho~c cac m\lc dich khac (tm thuy san lam gif>ngho~c thuc an tuoi sf>ngcho thuy
san khac).

- NSu tom b~nh chua d~t kich co thu ho~ch: Khong vm tom m~c b~nh,
chSt, co d~u hi~u m~c b~nh ra moi truemg; tieu huy dQng v~t thuy san m~c b~nh,
th\l'c hi~n theo quy dinh t~i Ph\l I\lc VI ban hanh kern thea Thong tu nay.

- Nuac ao tom b~nh: Phai duQ'c xu Iy b~ng Chlorine 30 ppm ho~c hoa
ch~t co cong d\lng tuong duong co trong Danh m\lC thu6c thli y, hoa ch~t dung
trong thli y thuy san duQ'cphep luu hanh t~i Vi~t Nam. Sau 05 ngay mai duQ'cxa
ra ngoai moi truemg.

I ,

- Bun day ao phai duQ'cxu Iy dam bao khong con mam b~nh.

- Ba ao, cong C\l, d\lng C\l,phuong ti~n chua dl,l'llgtom b~nh phai duQ'cv~
sinh, tieu dQc khu trung.

- Cac ao khong bi b~nh: TiSn hanh theo d5i ch~t che cac chi tieu moi
truang, suc khoe tom; tang cuemg ch~ dQ cham soc, quan Iy, nang cao suc d€
khang cho tom; th\l'c hi~n cac bi~n phap phong b~nh.

- Co bi~n phap h~n chS df>i tuQ'llg chim, dQng v~t trung gian truySn lay
mfim b~nh tir ao bi b~nh van khu V\l'Cchua co b~nh. (}~

~
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- can cir vao tinh hinh thirc t~ va thea huang d~n cua C(J quan chuyen
nganh nuoi trong thuy san cua dia phuong de quyet dinh nuoi tiep hay tarn dung.
N~u nuoi tiep, ap dung Quy trinh nuoi tom mroc 19'an toan trong vung dich benh
thea huang d~n cua C(J quan quan Iy nuoi trong thuy san.

5. Ngiroi nuoi tom: Cfm chu dong ap dung cac bien phap phong, chong
nhir huang d~n (y tren, d6ng thai co k~ hoach du trfr thuoc, hoa chfit tieu doc,
khir trung, xu Iy ao tnroc khi tha nuoi, trong qua trinh tha nuoi va sau khi thu
hoach.z. ,y~

c.->:

5



~"v~.-- . ~/_.<.'yr \'""----~ ...':'<",,,ct·..!. ~\
1. Thong tin chung v@b~nh . '. .,-

a) Ten benh: Benh hoai tir gan tuy c~p tinh (ten tieng Anh: Acute
hepatopancreatic necrosis disease - AHPND) con diroc biet dSn hi "HQi clnrng
chet s6m".

b) Tac nhan gay benh: Vi khuan Vibrio parahaemolyticus co mang gen
dQchrc.

c) MQt s6 d~c di€m dich t€:
- Loai cam nhiem; Tom su (P. monodon), tom the chan trang (L.

vannamei). Hien chua co nghien ciru khang dinh cac loai dQng v~t thuy san khac
co m~c benh AHPND hay khong,

- Mila vu xu~t hien benh: Tai Vi~t Nam, benh xay ra a hftu hSt cac thang
trong nam, nhung t~p trung nhieu ill thang 3 - 8 hang nam (trung voi thai diem
chinh cua vu tha nuoi tom a nhieu dia phuong).

- Vung xu~t hien b~nli.:Benh xuat hien a hftu hSt cac vung trong di€m vS
nuoi tom mroc lo tren ph~m vi ca nuac.

- Phuang thuc truySn lay: B~nh co th€ lay truySn tu tom b~nh sang tom
khoe; mftm b~nh t6n t~i trong moi truang co thS gay b~nh tn,rc tiSp cho tom
khoe. Hi~n nay chua ro co chS lay truySn til tom b6 m~ sang tom con (truySn
dQc) ho~c cac v~t chu trung gian khac.

- B~nh co t6c dQ lay Ian nhanh, ty l~ chSt co th€ len dSn 90% sau 3-5 ngay
phat hi~n b~nh.

d) Tri~u chUng, b~nh tich:
- Tri~u chUng, b~nh tich d~i th€: d giai do~n dftu, tri~u chUng cua b~nh

chua ro rang. Tom ch~m 160, la do, bo an, t~p me va chSt a day ao/dftm nuoi. d
giai do~n tiSp theo, tom b~nh co hi~n WQ'llgmSm vo, mau s~c co th€ biSn d6i,
gan tl,lymSm, d€ va, sung to, d6i mau va chSt. Tom bi b~nh lau ngay co gan tl)y
teo, dai, nh~t mau, ruQt tr6ng khong chua thuc an.

- B~nh tich vi thS: T6 chuc gan t1,lythoai hoa tiSn triSn c~p tinh. ThiSu
ho~t dQng phan bao d~ng nhi€m trong tS bao co ngu6n g6c illmo phoi (tS bao E:
Embyonalzellen). Cac tS bao trung tam cua t6 chuc gan t\lY (tS bao tiSt B:
Basenzellen, tS bao xo F: Fibrillenzellen, tS bao d\I tm R: Restzenllen) co S\I
biSn d6i c~u truc va r6i lo~n chuc nang. Cac tS bao cua t6 chuc gan tl,lyco nhan
160 b~t thuang va co hi~n tuqng bong troc tS bao bi€u mo 6ng luQ'll,tS bao mau
t~p trung nhiSu va bi viem nh~. d giai do~n cU6i cua b~nh t6 chuc gan tl)y bi
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thoai hoa, hoai ill nang, co S\I t~p hop cua t~ bao mau a giira 6ng gan tuy va
nhi€m khuan thir cAp.

2. ChAn doan b~nh
a) Chan doan Him sang: Dua VaGcac trieu chirng, benh tich di€n hinh cua

tom bi benh dffdiroc mo ta 6 tren.
b) LAymftu d€ chAndoan xet nghiem benh:
Do viec lAy mftu gift lanh chuyen v€ phong thi nghiem khong dap irng

diroc yeu d.u cua ky thuat mo benh hoc, Vi vay, mftu thu phai duoc c6 dinh tai
ch6 hoac co di€u kien thi van chuyen mftu s6ng v€ phong thi nghiem r6i ti~n
hanh lAymftu. CO'quan tieu hoa chu y~u cua tom (gan tuy) rAt quan trong trong
chAndean benh nhung lai bi phan huy rAtnhanh ngay sau khi tom ch~t. D6i v6i
tom da ch~t ho~c dff du<),cbao quan trong da (ho~c dong l~nh) thi khong dung d€
c6 dinh mftu ti~p 1\lc. D€ dam bao chAt luqng tieu ban va tranh truOng hgp chAn
doan sai thi vi~c lAy mftu phai tiSn hanh nhanh va phai dam bao dung dich c6
dinh ngAm t6t VaGmftu v~t. Vi v~y, mftu v~t phai du<),cngam ho~c tiem dung
dich c6 dinh ngay khi vftn con s6ng.

- LAymftu nuoi cAy,phan l~p va dinh danh vi khuAn:
T6t nhAt la chuy€n mftu tom con s6ng du<),cchua trong tui nylon co nu6c

va bam oxy v€ phong thi nghi~m. Trong truOng hqp khong th€ v~n chuy€n tom
s6ng thi th\Ic hi~n nhu sau:

+ Vo trung b€ ngoai cua tom b~ng c6n 70%, gift trong di€u ki~n l~nh (2-
8°C) va v~n chuy€n v€ phong thi nghi~m cang sOm cang t6t nhung khong qua
12 gia;

+ Co th€ tach rieng ph§.n gan tI,ly cho van 6ng eppendorf vo trung d€
chuy€n v€ phong thi nghi~m ho~c dung tam bong vo trung lAymftu gan t\lYho~c
mau cAyViLOmoi truOng chuyen cha (do phong thi nghi~m cung cAp) r6i gift a
di€u ki~n l~nh (2-8°C) v~n chuy€n v€ phong thi nghi~m trong thai gian khong
qua 12 gia.

- Cach lAymftu ph~t lam kinh d€ ki€m tra vi khuAn:

+Khu trung ben ngoai tom b~ng c6n 700/0r6i rna l~i bing nuac mU6i sinh
ly vo trung. Tach phfin vo giap dfiu ng\Ic, lAymQt mAu nh6 rna gan tI,lyph~t len
lam kinh. TruOng hQ]Jtom tren 5 g co th€ lAymQt IUQ1lgnho mau tu tim ho~c ill
m~ch mau ph~t tren lam kinh;

+NhuQm Gram ho~c Giemsa, quan sat sv hi~n di~n cua vi khuAn.

- Cach lAy mftu cAy tren moi truang phan l~p vi khuAn: Khu trung ben
ngoai tom bing c6n 70% r6i rna l~i b~ng nuac mu6i sinh ly vo trung. Tach phfin
vo giap dfiu ng\Ic, dung que cAyho~c tam bong vo trung lAymftu gan tI,ly(ho~c
mau) cAy tf\IC ti~p len moi truang TSA ho~c TCBS (trong truang hgp c§.nphan
l~p nhom Vibrio). E>6i v6i mftu dff cAy van moi truang v~n chuy€n mang v€
phong thi nghi~m cling him tuang t\I.

- LAymftu xet nghi~m b~ng phuong phap mo b~nh hQc:



+ D6i voi m~u ~u trung va PL: Ngam true tiep van dung dich c6 dinh m~u
voi ty I~ t6i thi€u la 10 th€ tich dung dich c6 dinh so voi 1 th€ tich mo tom nh~m
dam bao hrong dung dich c6 dinh ngam t6t van m~u cftn c6 dinh;

+ D6i voi PL co chien dai Ian han 2 em: Dung keo hoac dao rach mot
duong a phan dftu (dirong gifra, mat bung) d€ dung dich c6 dinh de dang ngam
van khoi gan tuy;

+ D6i voi cac m~u torn nr 2 g tro len: Tiem dung dich c6 dinh tnrc tiep
van phan dftu ngirc va phan bung. Kich co xi-Ianh, kim tiem, s6 ch6 va Ii€u
IUQTIgtiem tuy thuoc van kich co tom nhung phai dam bao toan bo co ngam d€u
voi dung dich c6 dinh, Th€ tich dung dich c6 dinh m~u cftn tiem khoang 5-10%
kh6i IUQTIgm~u. Quan sat thiy mau s~c cathay d6i ill tr~ng trong sang mau
vang cam va cO'th€ tom cUng lc;tisau khi tiem du IUQTIgdung dich c6 dinh.

C6 dinh trong dung dich Davidson's AFA, sau 24-72 gia chuy€n sang c6n
70% d€ bao quan va phan tich m~u.

Luu y: Vi dung dich c6 dinh Davidson's AFA Ia hoa chit co tinh dQc hc;ti
nen khi c6 dinh m~u cftn thvc hi~n a nO'ithoang khi va tninh d€ hoa chit ti€p xuc
tn,rc ti€p vai da, m~t (deo gang tay va kinh bao hQ).

- Liy m~u cho phuO'llgphap PCR:

Cac m~u cftn Ifty d€ xet nghi~m, bao g6m: M~u tom tuO'i, m~u nuac,m~u
bun. Cac m~u nay duQ'c Ifty ng~u nhien tc;tiit nhftt 5 vi tri khac nhau trong a~,
gQP Ic;tithanh mQt m~u xet nghi~m; d6i vai m~u nuac, m~u bun Ifty a tftng day
cua a~. Sau khi thu th~p, m~u duQ'cbao quan trong thung lc;tnh2-8°C va dua d~n
phong xet nghi~m cang nhanh cang t6t d€ dam bao dQ chinh xac cua k~t qua xet
nghi~m (t6t nhftt la khong qua 24 gia, k€ illkhi hoan thanh vi~c Iftym~u).

c) Ch~n doan phong thi nghi~m:

- Phuang phap ki€m tra mo hQc: SU d\lng gan t\}y cua tUng ca th€ tom
b~nh da duQ'c c6 dinh b~ng dung dich Davidson's AFA. Sau 24-72 gia c6 dinh
my thuQc theo kich thuac tom, ti€n hanh xu ly mo, duc kh6i parafin. C~t tieu
ban b~ng may c~t lat mong (microtome) vai lat c~t day 4-5 !lm, siy lam va
nhuQm b~ng thu6c nhuQm Hematoxylin va Eosin. Dan lam va dQCk€t qua ch~n
doan AHPND dva tren cac d~u hi~u b~nh tich vi th€ da duQ'cmo ta a tren.

- Ky thu~t PCR: Tham khao huang d~n cua C\lC Thu y; trong do su d\lng
c~p m6i AP3 (AHPND primer set 3) d€ xet nghi~m phat hi~n vi khu~n Vibrio
parahaemolyttcus co gen gay b~nh hoc;tiillgan t\}ycftp tinh a tom.

- Giai trinh tv gen vi khu~n Vibrioparahaemolyticus d€ xac dinh gen doc
Ivc d€ kh~ng dinh tac nhan gay b~nh hoc;tiillgan t\ly cftp tinh a tom nuoi.

3. Phimg, ch6ng djch b~nh t~i coosa san xufit tom gi6ng
a) Phong b~nh:

Ap d\lng cac bi~n phap phong b~nh t6ng hQ'Pthea m\lC 3b Ph\l h;lCII ban
hanh kern thea Thong tu nay va mQt s6 quy dinh sau: .~
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- Tnroc khi xuat ban con giong ra ngoai tinh phai dang ky kiem dich dam
bao khong nhiem mam benh, d~c biet la khong nhiem vi khuan Vibrio
parahaemolyticus mang gen doc Il)'Cgay benh.

- Dinh ky 02 thang/lan l~y m~u mroc, chat can day b~ va thirc an tuoi
song d~ xet nghiem benh AHPND.

- Co s6 thea doi sire khoe, sir dung thuoc, hoa chat, ch€ pham sinh hoc,
san pham xu ly cai tao moi tnrong va thirc an trong qua trinh san xuat; s6 xuat,
nhap tom b6 me, tom giong.

b) Xu ly dich benh:

- Theo quy dinh tai di~m a khoan 1 fli€u 5 cua Thong nr nay.
- Ngirng san xufit tren 10 tom b6, me bi benh.

- Ti€n hanh thu hoach 10 tom b6, me, fiu trung va PL bi benh d~ tieu huy
thea huang d~n cua C(Jquan quan ly nha nuac v€ thti y thuy san.

- Theo d5i cac 10 tom b6, m~ khac va lfiy m~u nuac, ch~t c~n day b€ xet
nghi~m n€u nghi nga.

- Xu ly moi truang nuac, ao, b€, d\lng C\lkhu V\l'Csan xufit gi6ng, ...b~ng
cac loc;tihoa chfit co trong Danh m\lC thu6c thti y dung trong thti y thuy san duQ'c
phep luu hfmh tc;tiVi~t Nam truoc khi xa ra moi truang d~ tranh lay Ian.

4. Phong chang djch b~nh t~i coosO' nuoi tom thU'ang ph§m
a) Phong b~nh:

Ap d\lng cac bi~n phap phong b~nh trong qua trinh nuoi theo m\lc 4b Ph\l
l\lc II ban hanh kern theo Thong tu nay. Trong 6 tu~n d~u tien sau khi tha, cac co
sa nuoi tham canh, ban tham canh ti€n hanh lfiy m~u tom, nuac, bun dinh ky 02
tu~n/l~n d~ ki~m tra Vibrio t6ng s6 d6ng thai phat hi~n Vibrioparahaemolyticus
mang gen gay b~nh.

b) Ch6ng dich:

- Th\Ic hi~n khai bao thea di~m a khoan 1 fli€u 5 cua Thong tu nay.

- Thong bao cho cac C(Jsa nuoi xung quanh d€ co cac bi~n phap phong
b~nh kip thai tranh lay Ian tren di~n rOng.

- N€u ki~m tra m~u nuoc ho~c bun ao nuoi phat hi~n vi khufin Vibrio t6ng
s6 vugt qua gioi hc;tncho phep (;:::103 CFU/ml), c~n th\Ic hi~n cac bi~n phap di€u
chinh, lam giam s6 luqng vi khufin Vibrio trong ao nhu su d\lng cac ch€ ph~m
sinh hQc, cac loc;tihoa chfit di~t khu~n trong Danh m\lC thu6c thti y dung trong
thti y thuy san duQ'cphep luu hanh tc;tiVi~t Nam.

- N€u phat hi~n Vibrio parahaemolyticus mang gen gay b~nh AHPND
nhung tom khong ch€t thi phai ap d\lng cac bi~n phap phong b~nh t6ng hgp,
tang cuang suc d€ khang cho tom, ngan ch~n S\Iphat tan tom, moi truang sang
cac ao nuoi khac. C~n di€u chinh cac y€u t6 moi truang nuoi trong ngu5ng thich
hgp, khong d~ bi€n dong mc;tnhgay anh huang d€n suc kh6e, lam giam suc d€
khang cua tom nuoi. ~-
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- N~u phat hien Vibrio parahaemolyticus mang gen doc lire gay benh
AHPND va tom chet thi phai ap dung cac bien phap xu ly nhu sau:

+ Khong tv chua tri, khong xa mroc thai, chat thai chua qua xu ly ra rnoi
tnrong;

+ Tom benh n~u dat kich co thuong pham, thuc hien thea quy dinh tai
f)i~u 19 cua Thong nr nay, co the su dung lam thuc pham, thirc an chan nuoi
hoac cac muc dieh khac (tnr dong v~t thuy san lam giong hoac tlurc an nroi song
eho dong v~t thuy san khac);

+ N~u tom benh khong dat kich co thu hoach: Khong virt tom mac benh,
chet, co dftu hieu m~c benh ra moi tnrong; tieu huy thuy san mac benh, thirc hien
thea quy dinh tai Phu luc VI ban hanh kern thea Thong nr nay;

+ Chi duoc phep v~n chuyen tom ra ngoai vung co dich sau khi da xu ly
thea huang dfin cua co quan thu y;

+ Khong vm tom m~e b~nh, eh~t, co d~u hi~u m~e b~nh ra moi truang;

+ Xu ly nuae ao nuoi, nuae thai, khu trimg cae d\lng e\l, ao be, n~n day,
di~t giap xae b~ng eac lo:;tihoa eh~t dUQ'ephep su d\lng, dam bao khong con
mam b~nh, du luqng hoa eh~t va dam bao v~ sinh moi truang;

+ Can cu vao tinh hinh thve t~ va thea huang dftn eua co quan ehuyen
nganh nuoi tr6ng thuy san eua dia phuong de quy~t dinh nu6i ti~p hay t:;tmdUng.
N~u nuoi ti~p, ap dl,mgQuy trinh nuoi tom nuae IQ'an toan trong vling dieh b~nh
theo huang dfin eua co quan quan ly nuoi tr6ng thuy san.

s. J)i~u trj b~nh
a) Nglmg eho tom bi b~nh an va quan sat tinh hinh ao tom nh~m h:;tneh~

Sl)' phat trien eua vi khuftn gay b~nh, co the di~u tri b~ng thu6e khang sinh. Tuy
nhien, do tinh eh~t phue t:;tpeua b~nh, nen vi~e di~u tri it co hi~u qua va khong
kha thi.

b) can xet nghi~m xae dinh ehinh xae tae nhan gay b~nh va thu khang
sinh d6 de Iva ehQn khang sinh hi~u qua nh~t. Tranh l:;tmdl,mg thu6e khang sinh
va cae lo:;tithu6e khae dfin d~n hi~n tuqng khang thu6e va phai ngUng su d\lng
thea huang dfin eua nha san xu~t.

6. Nguai nuoi tom: can chu dQng ap d\lng cae bi~n phap phong, eh6ng
nhu huang dfin a tren, d6ng thai co k~ ho:;teh dv trfr thu6e, hoa eh~t tieu dQc,
khu trung, xu ly ao truae khi tha nu/oi, trong qua trinh tha nuoi va sau khi thu
ho:;teh.l. ~

~.
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PhylycIV
HUONG nAN MOT soBlu-M,:::iJ. ilfi,;I THU~TPHONG,CHONG

". UYET TREN cA TRA
~ T-BN"!PTNTngay401§12016y~ hat trien nang than)

1.B~Dh gan thiD mil tren ca tra
a) Ten benh: Benh gan than mil tren ca tra.
b) Tac nhan gay benh: Do vi khuan Edwardsiella ictaluri thuoc ho

Enterobacteriaceace.
c) MQt s6 d~c diem dich tS:
- Loai cam nhiem: Cac loai ca da tron nhir ca tra (Pangasianodon

hypophthalmus).
- Giai doan nhiem benh: Ca hi benh a t~t ca cac giai doan nu6i nhung mftn

cam nh~t la giai doan ca giong.
- Mua vu xu~t hien benh: Benh gan than mu xu~t hien quanh nam tren ca

tra va t~p trung vao 03 thang d~u moi tha nuoi; benh xuat hien cao diem la vao
muarmra Iii nh~t la thang 7, thang 8 hang nam. Benh co the xuat hien nr 3 - 5
l~n trong mot vu nuoi va co th€ gay chet d€n tren 500/0.

- Vung xuat hien benh: Benh xay ra (; h~u h€t cac vling uang gi6ng va
nuoi ca tra tham canh (; cac tinh D6ng b~ng song Clm Long.

- Phuong thuc truyen lay: B~nh lay tu ca b~nh sang ca khoe trong cung
mQt ao, ill ao nay sang ao khac, ill vling nuoi nay sang vling nu6i khac; m~m
b~nh t6n t~i trong moi truOng co the gay b~nh tf\Ic ti€p cho ca khoe qua d\lng C\l
cham soc co mang m~m b~nh (nhu thau, vqt:, lu6i, ... ).

d) D~u hi~u b~nh ly:
The c~p tinh: Ca ch€t nhanh sau vai ngay.
The man tinh: Ca ch€t rai Hie trong vai tu~n ho~c keo dai hon.

Tri~u chUng: d giai do~n d~u, tri~u chUng cua b~nh chua r5 rang. Ca hoi
la da, giam an ho~c ho an hoan toan, it phan Ung v6i nhUng tac dQng xung
quanh. Giai do~n ti€p theo, ca b~nh co hi~n tuQ11gda nhQi nh~t; m~c du hen
ngoai kh6ng co nhUng bieu hi~n h~nh r5 rang nhung ben trong nQi tc;mgxu~t
hi~n nhieu d6m tr~ng (6 mu) tren gan, th~n va lach.

2. B~nh xuAt huy@t do vi khuAD Aeromonas hydrophila treD ca tra
a) Lich su b~nh:
- B~nh dUQ"cghi nh~n l~n diu tien t~i My tren ccih6i (nu6c ngQt) vao nam

1979, sau d6 b~nh xu~t hi~n t~i mQt s6 nuac chau A. 'l)'p~
..--::---



- Tai Viet Nam, benh duoc ghi nhan truce nam 1993. Hien nay, benh xuat
hien a hau khap cac vung nuoi ca mroc ngot va gay thiet hai 100 v6 kinh te cho
nguoi nuoi a cac tinh D6ng bang song Ciru Long.

b) Ten benh: Benh xuat huyet hay con goi la benh d6m do, benh nhiem
hung mau do vi khuan Aeromonas hydrophila a ca.

c) Tac nhan gay benh: Do vi khuan Aeromonas hydrophila thuoc ho
Aeromonadaceae.

d) Mot s6 d~c diem dich t€:
- Loai cam nhiem: Ca tra (P. hypophtha lmus), ca basa (Pansianodon

bocourti) va mot s6 loai ca mroc ngot.

- Giai doan nhiem benh: Benh xay ra tren ca a tAt ca cac giai doan nuoi.
Benh lay Ian nhanh, ty l~ chet cao (co th€ den 90%) trong tnrong hop benh nang.

- Mila vu xuat hien benh: 6 Viet Nam, benh xu§t huyet do A. hydrophila
xay ra quanh nam, t~p trung van dau mua kho, d~c bi~t la khi ca bi stress nhu
sau khi trai mua.

- Vung xu§t hi~n b~nh: 6 nuac ta b~nh xu§t hi~n a hau het cac loai ca
nuoi l6ng, be va ao h6 nuac ngQt.

- Phuong thuc truy6n lay: B~nh lay til ca b~nh sang ca khoe trong cung
m<)tao nuoi. Mam b~nh t6n t~i trong moi truang co th€ gay b~nh tI1!c tiep cho
ca kh6e qua d\lng C\l cham soc nhi€m b~nh (nhu thau, vqt, luai, ... ). Mam b~nh
co th€ t6n t~i va sinh san trong moi truang nuac ao nuoi va lay til ao nay sang ao
khac, til vilng nuoi nay sang vilng nuoi khac.

d) D§u hi~u b~nh ly:
- Tri~u chUng:
+ Giai do~n dati sau khi nhi€m b~nh ca kern an ho~c bo an, n6i la da tren

tang m~t. Da ca thuang d6i mau t6i khong co anh b~c, ca mAt nhm. 6 giai do~n
tiep theo, xu§t hi~n cac d6m xu§t huyet tren than, cac g6c vay, quanh mi~ng,
mat va h~u mon;

+Xu§t hi~n cae vet loet an sau van ca. Tren v€t loet thuang co n§m va ky
sinh trung ky sinh. M~t l6i d\lc, quanh h6c m~t bi sung t§y, m§t nh6t; h~u mon
viem xu§t huyet; b\mg tru&ng to, cac vay xO'rach.

- B~nh tich: Ru<)t co thS chua day hO'i,gan th~n thuang bi ho~i tir. Xoang
b\lng xu§t huyet, gan tai nhQ't,m~t sung to, th~n sung, xu§t huyet.

- Truang hqp c§p tinh, khi m6 ca th§y nhi6u dich do l&nmau a xoang
b\lng, xu§t huyet n<)it~ng, ca chet nhi6u trong thai gian ng~n.

II. CHAN DoAN B~NH
1. Chcln doan lam sang: Phil dau, xu§t huyet n~ng duai da, g6c vay, quanh

mi~ng va h~~ mono r_"-'
2. Chan doan phong thi nghi~m: ~
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a) L~y mfiu thea huong dfin;
b) Giri mfiu ca benh d~n Phong thir nghiern diroc chi dinh hoac Co quan

Thu y vung nrong irng d~ xet nghiem (Danh sach phong thir nghiem duoc cap
nhat tren trang thong tin dien tir cua C\lCThu y: http://www.cucthuy.gov.vn).

III. cAc BI:¢N PHA.P PHONG, CHONG DICH B:¢NH
1. Phong, chang djch b~nh t~i coosir san xu§t ca giang
a) Ca b6 me:
- Ao nuoi v6 phai co bo duoc ke ch~c chan, khong ro ri.
- Nguon mroc c~p vao ao cho qua hroi Ioc hai lap (kich co m~t hroi

40Jlm). Nuoc phai dam bao ch~t hrong thea quy dinh.

- M~t dQnuoi: theo huong dfincua co quan quan ly nuoi trong thuy san.
- Ca b6 me co nguon g6c ro rang, dat yeu cftu vS chftt hrong, khoe manh,

dap irng yeu cftu quy dinh tai khoan 4 DiSu 8 cua Thong tu nay.

- Thuc an: su d\lng thuc an co chftt IUQ'llgt6t, khong mang mftmb~nh, du
IUQ'llgd~m theo nhu cftua timg giai do~n phat tri~n cua ca. Cac lo~i thuc an t6ng
hqp va t\1'ch~ bi~n phai duQ'cbao quan t6t, tranh d~ nhi€m nftm m6c va nhi€m
khufin; thuc an tuoi s6ng phai duQ'cxu ly, dam bao khong mang mftmb~nh khi
cho ca an.

b) Tr~i san xuftt gi6ng:

- Ao duQ'cbao luai xung quanh, ba ao duQ'cke ch~c ch~n, khong ro ri; cai
t~o ao va xu ly moi truang theo dung quy trinh ky thu~t.

- Nuac cftp vao ao nuoi phai duQ'cxu ly dam bao ch~t IUQ'llg(nhu cho'qua
luai IQchai lap, kich co m~t luai 40 Jlm).

- M~t dQ tha: Theo hu6ng dfincua co quan quan ly nuoi tr6ng thuy san.
ChQnca bQtva ca huang khoe m~nh, khong di hinh, co kich co d6ng dSu.

- Thuc an:

+ Giai do~n dftu (sau khi tha ca bQt): t~o ngu6n thuc an t\1'nhien (luan
trung,Moina, ... ) va ki~m tra thuang xuyen d~ kip thai diSu chinh IUQ'llgthuc an
cho phil hqp;

+ Giai do~n ti~p theo: SU d\lng thuc an cong nghi~p d~ng bQt,d~ng manh
hay d~ng vien co kich thuac phil hqp vai co mi~ng ca; ham IUQ'llgd~m va thanh
phftn cftnthiet khac phai dam bao dap ung nhu cftucho timg giai do~n phcittri~n
cua ca. Quan ly t6t IUQ'llgthuc an cho ca, tranh Hingphi va gay 0 nhi€m moi
truang nuac ao nuoi;

+ Thuc an phai dam bao khong mang mftm b~nh: Cac lo~i thuc an t6ng
hqp va tv che bi~n cftn bao quan t6t, tranh bi nhi€m n~m m6c va nhi€m khufin;
thuc an tum s6ng cftn phai duQ'cxu ly dam bao khong con mftm b~nh truac khi
choan. ~~

~- Quan ly suc khoe ca:
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+ B6 sung cac loai vitamin, khoang, ... d~ tang sire d~ khang cho ca tnroc
va trong thai ky benh thirong xay ra;

+ Ki~m tra cac yeu t6 moi tnrong ao uong: ham hrong oxy hoa tan (DO)
(hang ngay); pH, 0<)kiem (02 ngay/lan); H2S, NH3 (01 tufin/lfin) d~ co bien phap
xu ly thich hop khi co dau hieu b~t thirong;

+ Co che 0<) thay mroc phu hop a ao irong m6i ngay oS cai thien chat
IUQ1lgmroc, dam bao moi tnrong song t6t cho ca;

+ Khi ca co dau hieu b~t thuong (nhu bo an hay boi lQi m~t dinh huang)
phai thong bao ngay cho co quan thu y dS kip thai xac dinh tac nhan gay benh.

- Chi su dung thuoc, hoa chat, ch~ pham sinh hoc trong Danh muc thuoc
thu y dung trong thu y thuy san diroc phep luu hanh tai Viet Nam va theo huang
dftn cua nha sim xuat ho~c ca quan quan Iy chuyen nganh.

- Vi~c xu ly ca b~nh, ca ch~t phai tuan thu theo huang dftn cua ca quan
quan ly thli y thuy san.

- Con gi6ng tru6c khi xu~t ban phai dang ky kiSm dich, dam bao khong
nhi~m mfim b~nh.

2. Phong, chang djch b~nh t~i coosO' nuoi ca tra thU'O'ngphftm

- Tuan thu cac quy dinh t~i Quy chuAn qu6c gia QCVN 02 - 20:
2014/BNNPTNT do BQ N6ng nghi~p va Phat triSn nong than ban hanh kern
theo Thong tu s6 22/20 14/TT-BNNPTNT ngay 29/7/2014.

* Ngoai ra, cfin luu y them mQt s6 nQi dung sau:
a) Xu Iy nu6c, ch~t thai:

- Nu6c xa, ch~t thai til ao dang nuoi phai dugc xu ly dam bao yeu cfiu v~
sinh thli y b~ng voi bQt, hoa ch~t dugc phep su dl,lng trong nuoi tr6ng thuy san.

- Truang hgp ao xay ra b~nh a Vl,ltru6c, ca sa nuoi phai xu ly nu6c dam
bao khong con mfim b~nh tru6c khi xa thai.

b) Chc;>nva tha gi6ng:

- Ca tra gi6ng phai kh6e m~nh, co ngu6n g6c ro rang, dap (mg yeu cau
quy dinh t~i khoan 4 Di~u 8 cua Thong tu nay.

- M~t dQ tha nuoi: Theo huang dftn cua ca quan quan ly nu6i tr6ng thuy
san.

c) Quan Iy cham soc:

- Thuc an: su dl,lng thuc an co cac thimh phan, kich cO'phu hgp cho rung
giai do~n phat triSn cua ca; khong mang mfim b~nh.

- SU dl,lng v~c xin phong b~nh theo huang dfin cua nha san xu~t ho~c ca
quan thli y co thAm quy~n. Chi dugc su dl,lng thu6c, hoa ch~t, ch~ phAm sinh hc;>c
trong Danh ml,lc thu6c thli y dung trong thli y thuy san dugc phep luu hanh t~i
Vi~t Nam va theo huang dfin cua ca quan quan ly chuyen nganh v~ thli y thuy
san; ngirng su dl,lng tru6c khi thu ho~ch theo huang dfin cua nha san xu~t. (J~

~
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- H~ng ngay, thea d5i sire khoe ca nhu: mau s~c, kha nang hoat dong,
IUQ'ngthirc an tieu thu; ki~m tra mau nuoc, cac chi tieu moi tnrong, sir xuat hien
cua cac ySu t6 dich hai.

- Chu co sa nuoi can thea doi nam thong tin ve tinh hinh dich benh xay ra
trong khu vuc/vung, tinh hinh du bao thai tiSt va canh bao dich benh cua co
quan chuyen mon d~ c6 bien phap chu dong phong tranh dich benh.

- Khi ca c6 d~u hieu b~t thuong, chu co sa nuoi phai thong bao ngay cho
co quan thu y d~ xac dinh kip thai tac nhan gay benh.

d) Thuc hien cac bien phap v~ sinh phong benh:

- Ki~m tra cac ySu t6 moi tnrong ao nuoi: DO (hang ngay); pH, dQ kiem
(02 ngay/lan); H2S, NH3 (01 tuftnllftn).

- Dung cu: Khong dung chung d\lng C\l gifra cac a~, 16ng, b~. DI,mg C\l
dung trong qua trinh san xuftt phai duQ'c v~ sinh, khu trung tru6c va sau khi su
d\lng.

- Nguai him vi~c t;;tico sa nuoi phai thvc hi~n v~ sinh, khu trung khi ra,
van co sa.

- Ca b~nh, ca chSt va ch~t thai cua ao bi b~nh phai duQ'c thu gom Va xu ly
kip thai theo huang dan cua can bQ thil y, co quan quan Iy thil Ythuy san.

d) Giam sat dich b~nh:

* Giam sat bi dQng:
- Khi phat hi~n ca bi b~nh, chSt bftt thuang chu co sa phai khai bao cho

thil y co sa ho~c co quan thil y noi g&nnhftt, d6ng thai thvc hi~n theo huang dan
cua co quan chuyen mon v~ thil y thuy san.

- Chu co sa chu dQng ph6i hqp v6i can bQ thli y ki~m tra, Ifty mau gui
phong thu nghi~m dS xet nghi~m xac dinh tac nhan gay b~nh.

* Giam sat chu dQng:

- Chu co sa nuoi chu dQng I~y mau xet nghi~m theo huang dan cua co
quan thil y thuy san.

- Ki~m tra dinh ky: L~y mau ca dS xet nghi~m xac dinh m&mb~nh dinh
ky it nhftt 01 I&nlthang/ao d6i v6i ca nuoi thuang phAm; 02 I&n/thang/ao d6i vai
ca a giai do;;tnuang gi6ng.

* Xu Iy kSt qua duang tinh:

- Chu co sa nuoi phai thong bao cho cac co sa nuoi ca xung quanh dS co
cac bi~n phap phong b~nh kip thai tranh lay Ian tren di~n rQng.

- Ca chSt, ca s~p chSt phai duQ'cvat ra ngay khoi ao nuoi va tiSn hanh xu
Iy theo Ph\l l\lc VI ban hanh kern thea Thong tu nay; khong duQ'c vlrt ca m~c
b~nh, ca chSt ra khu vvc xung quanh gay 0 nhi~m moi truang va lam lay Ian
dich b~nh.
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- Thu hoach neu ca dat kich co thuong pham thea quy dinh tai Di€u 16
cua Thong tir nay, Chi duoc phep van chuyen ca ra ngoai vung co dich sau khi
da xu ly thea huang dftn cua co quan thu y co tham quyen.

- Truong hop ca chua dat kich co thuong pham:

+N~u mftu ca cho k~t qua xet nghiem dirong tinh voi mam benh nhung ca
khong co bieu hien benh ly va vftn hoat dong binh thirong thi tang cuong cac
bien phap cham s6c, b6 sung cac loai vitamin, khoang chat va quan ly t6t ch:1t
hrong mroc;

+ Tnrong hop mftu ca cho k~t qua xet nghiem duong tinh voi mam benh,
ca co bieu hien benh ly thi lam khang sinh d6 d~ Iva chon loai khang sinh di€u
tri phu hop thuoc Danh muc thu6c thli y dung trong thu y thuy san duQ'c phep
lUll hanh t~i Vi~t Nam. Cach su d\mg khang sinh phai twin theo huang dftn cua
nha san xu:1tho~c ca quan quan ly chuyen nganh;

+ Troang hgp ca ch~t nhi€u a the C:1ptinh vai ty I~ ch~t tren 50% trong
vai ngay thi ca sa cdn bao ngay cho ca quan quan Iy d~ co huang dftn xu Iy kip
thai; d6ng thai dUng cho ca an, khong su d\lng thu6c, h6a ch:1t, khong xa nuac
ao ra ngoai cho d~n khi co huang dftn cua ca quan chuc nang;

+ Chi du<),cphep v~n chuy~n ca ra khoi ao bi b~nh khi da xu Iy thea
huang dftn cua ca quan quan ly thli Ythuy san.

- Nuac va bun day ao phai du<)'cxu ly dam bao khong con mdm b~nh.

- Ba a~, cong C\l, d\lng C\l,phuong ti~n chua d\l'llg ca b~nh phai duQ'c v~·
sinh, khu trung, tieu dQc.

- Cac ao khong bi b~nh: Theo d6i ch~t che cac chi tieu moi troang, suc
khoe ca; tang cuang ch~ dQ cham soc quan Iy nang cao suc d€ khang cho ca;
thvc hi~n cac bi~n phap phong b~nh, h~n ch~ nguai qua I~i gifra cac a~.

- Trong qua trinh thvc hi~n k~ ho~ch giam sat suc khoe ca nuoi, chu ca sa
tv danh gia va di6u chinh k~ ho~ch cho phu hgp vai yeu cdu thvc t~ va dap lIng
yeu cdu v6 giam sat dich b~nh.

e) H6 sa quan Iy cua ca sa nuoi ca tra:

- Ca sa nuoi ca tra phai co h~ th6ng s6 thea d6i suc khoe ca, tinh hinh su
d\lng thu6c, hoa ch:1t, ch~ phfim sinh h9c va san phfim xu Iy cai t~o moi truang
trong SU?t qua trinh san xu:1t. H6 sa phai duQ'c lUll gifr ddy du de xU:1ttrinh khi
c6 yeu cau.

- S6 theo d6i ao nuoi phai co xac nh~n cua ca quan thu y co thfim quy6n
d~ ph\lc V\l yeu cdu ki~m tra, truy xU:1tngu6n g6c khi nuac nh~p khAu yeu cdu.

3. Yen c§n v~ thn ho~ch san phftm

a) Ca sa nuoi ca tra phai ngUng su d\lng thu6c khang sinh, h6a chAt truac
khi thu ho~ch thea huang dftn cua nha san xuftt, dam bao du luqng thu6c, hoa
chAt trong giai h~n cho phep v6 an toan thvc phAm va an toan cho nguai tieu
dung. ~
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b) Tnroc khi thu hoach co sa ch~ bien phoi hop voi co sa nuoi tien hanh
l~y m~u ca d€ phan tich cac chi tieu can thiet (theo yeu ciu khach hang), bao
dam khong d€ xay ra hien tuong ton du khang sinh, hoa chat earn, chat dQc hai
va chiu trach nhiern v~ viec nay.

c) Ca duoc van chuyen d~n co sa che bien trong cac dung cu chuyen
dung, dam bao an toan v~ sinh thu y. Dung cu sau khi van chuyen ca phai diroc
v~ sinh klnr trung sach se bang cac bien phap co h9C va hoa h9C phu hop.

4. Coo sO' nudi ca: Cin chu dong ap dung cac bien phap phong, chong nhu
huang dfin a tren, dbng thai co k~ hoach dir tnr thu6c, hoa ch~t tieu dQc, khu
trung, xu ly ao truoc khi tha nu6i, trong qua trinh nu6i va sau khi thu ho~ch'/.

bL~..------
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THU~TPHONG,CH6NG
UMNUOI

TT-BNNPTNTngay4()/5/2016
hat trien nang than)

I.THONG TIN CHUNG VE B:¢NH
1. Ten b~nh: Benh sua tren tom hum; ten dia phuong: Benh tom sua,

benh due than (ten tieng Anh: Milky hemolymph disease of spiny lobsters).

2. Tac nhan gay b~nh: Do vi khuAn ky sinh noi bao giong nlnr Rickettsia
(Rickettsia like bacteria - RLB) gay ra.

3. D~c di@mdjch t~:

a) Loai cam nhiem: Cac loai tom hum diroc nuoi a khu V\lC Nam Trung
bl) thuoc ho tom hum gai Palinuridae, giong Panulirus g6m mot s6 loai: tom
hum bong (Panulirus ornatus), tom hum da (P.homarus), torn hum tre
(P.polyphagus).

b) Mua xuat hien benh: Benh thirong xuat hien b~t dfiu nr thang 4, bung
phat vao gifra mua rrnra (thang 9 - 10).

c) Duong lay truyen theo chien ngang: tir tlnrc an bi oi thiu, co mang mam
benh; ill tom bi benh lay truyen sang tom khoe trong cung mQt 16ng hoac gian
tiep qua moi tnrong nhiem benh; ill 16ng, be co tom benh sang 16ng, be khac
trong vung nuoi,

4. D~c di@mb~nh Iy:

- Tom benh hoat dong kern, it phan irng voi nhirng tac dQng xung quanh;

- Giam an ho~c b6 an hoan toan;

- Sau 3-5 ngay bi nhi8m b~nh, cac d6t (1 phfin b\lng cua tom chuy6n tlr
"tr~ng trong" sang "tr~ng d\lc";

- Mo co a phfin b\lng chuy6n sang mau tr~ng d\lc hay vang d\lc, nhao, co
mui hoi;

- Dich ti6t cua co th6 (bao g6m ca mau) co mim tr~ng d\lc nhu sua, s6
IUQ'llgt6 bao mau giam nhiSu so vai tom binh thwIng, mau kho dong;

- Gan tl,lychuy6n mau nhqt nh~t va co truemg hQ'Pbi ho~i til;

-d rna lien k€t gan tl,lyva trong mau t6m bi b~nh co tUng dam day d~c vi
khuAnky sinh nQi bao gi6ng nhu Rickettsia;

- Tom ch6t sau khoang thai gian trung binh 9-12 ngay k6 khi nhi8m tac
nhan gay b~nh. .~.



5. ChAn dmin b~nh:

- Dua van cac d~u hieu benh ly d~c trung cua torn benh;

- ChAn doan nhanh bang phuong phap nhuom m§.u nroi:

+ Dung xi lanh 1ml hut 0,1-0,2 ml mau ill tim cua tom bang each choc
miii kim qua g6c cua chan nguc s6 5;

+Nho m§.umau tom thu dtroc len lam kinh r6i dan mong bang lamen;

+ £)e kho m§.u tv nhien, hoac ho nhe lam kinh len ngon lila den con;

+ C6 dinh m§.ub~ng each nhung lam kinh 02 lfin van dung dich methanol;

+Nhuom m§.ubang dung dich Giemsa trong 10 phut;

+Rira m§.ubang dung dich dem Sorensen (pH = 6,8) trong 3-5 phut;

+ Quan sat m§.uda nhuorn bang kinh hien vi voi dQ phong dai 400-1 OOOx
de phat hien vi khuan giong nhir Rickettsia dang hinh que cong trong m§.u.

- Phuong phap mo benh hoc:

+ Tren mftu tom con song tiSn hanh giai phftu de thu cac mo dich: Gan
tuy, mang, da day;

+ C6 dinh trong dung dich Davidson v6i ty l~ the tich 1/10, nSu kh6i mo
IOnc~n tiem thu6c c6 dinh van tru&c khi ngam trong thu6c c6 dinh;

+Gifr trong dung dich c6 dinh tiI 36-48 gia, bao quan trong c6n 70%;

+ Sau do tiSn hanh c~t mftu va nhuQm b~ng Haematoxylin va Eosin thea
phuO'llgphap cua tac gia Lightner (1996);

+ Quan sat m§.uda nhuQm b~ng kinh hien vi vai dQ phong d~i 400-1000x
de_phat hi~n vi khuAn gi6ng nhu Rickettsia (RLB) d~ng hinh que cong trong
mau.

- Phuong phap sinh h<;>cphan ill (PCR): B~nh sua tren tom hum co th~
chAn doan b&ng phuong phap sinh h<;>cphan til (tham khao quy trinh cua tac gia
Lightner (2008) va cua T6 chuc Thil y thS gi6i (OlE)).

6. Phong chAng dich b~nh:
a) £)ia diem nuoi:

- Chi nuoi trong vung qui ho~ch cua dia phuang.

- Cach xa cac cua song de tninh nu6c ng<;>ttiI song d6 ra trong mlia mua
lam giam dQm~n gay s6c ho~c co the nuac song bi 0 nhiSm, co cae ch~t dQc h~i.

- £)~t 16ng nuoi tom a nO'ico dQ sau t6i thieu khi tri8u th~p Iii 4 m (d6i vai
nuoi 16ng gam) ho~e tiI 4-8 m (d6i v6i nuoi 16ng n6i).

- Khoang cach gifra cac 16ngnuoi tom trong cling mQt be phai dam bao t6i
thieu 1 m; khoa~g cach gifra cac be nuoi tom phai dam bao t6i thieu 50 m. ~-

b) Con giong: <::.--.- ..-
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- Lira chon tom hum giong dat chftt luong t6t, khoe manh; thai gian luu
gift tom giong nr thoi diem ket thuc khai thac 6 bi~n den thoi diem tha uong
nuoi khong qua 48 gio.

- Khi tha giong cin dam bao cac dieu kien d~ torn giong thich nghi voi
moi tnrong mroc moi, khong bi s6c nhiet d(>,d(>man.

c) Phong benh:

- Thirc an nroi, duoc bao quan t6t, duoc sat hung (co th~ ngam thuoc tim
nong dQ 3-5 mg/l) tnroc khi cho tom an.

- B6 sung premix (cac loai vitamin trong do co Vitamin C, axit amin,
khoang chat), men tieu hoa, tron vao thirc an d~ tang sire d€ khang cho tom.

- Tlnrong xuyen thea d6i tinh hinh sire khoe tom, loai bo ca th~ y~u, vo lQt
xac va tlnrc an dtr tlnra sau 2 d~n 3 gio cho an d~ han ch~ nguy co lay Ian mam
benh, lam 0 nhiem C\lC bQ n€n day va di€u chinh lUQ'llgthuc an vila duoDinh ky
v~ sinh l6ng nuoi tranh bi rong reu bam lam bit 16 luai.

- Khong di chuy~n l6ng be tlr vUng nuoi co tom b~nh sang vUng nuoi chua
xuftt hi~n b~nh nh~m h~n ch~ S\I lay Ian dich b~nh.

- Trong qua trinh danh b~t, phan co dan tom thao tac cin nh~ nhang, tranh
xay xat cho tom. N~u d~ tom bi t6n thuang, cac vi sinh v~t gay b~nh s~n co
trong moi truO'ng de dang xam nh~p vao co th~ qua cac vUng t6n thuang nay.

7. Di~u trj b~nh
a) Nguyen t~c di€u tri: Chi di€u trj tom hum bi b~nh nh~, khi dich b~nh

mai xuftt hi~n d~ h~n ch~ lay Ian.

b) Phac d6 di€u trj: Tuy di€u ki~n C\l th~, co th~ tham khao ap d\:mg cac
phac d6 di€u tri sau.

II. PHAc DO DIEU TRJ 1

Khi phat hi~n tom bi b~nh, ti~n hanh tiem thu6c cho toan bQ tom trong
l6ng nuoi:

- Oxytetracyline 20% d~ng tiem co chua LA.

- Nuac cftt dung d~ pha Oxytetracyline.

1. Cach pha thuac, Ii~u IUQ'ng tiem

Can cu vao tr<;>nglm;mg cua tom, ti~n hanh pha thu6c nhu sau:

a) Tom hum co kich co duai 500 g/con:

- Pha thu6c: 1ml dung dich chua Oxytetracycline 20% + 9 ml nuac mu6i
sinh ly ho~c nuac cftt (1 phfin thu6c pha vai 9 phfin nuac), l~c d€u.

- Li€u tiem: 0,1 ml thu6c dfi phal1 00 g kh6i lUQ'llgtom hum.

b) Tom hum co kich co tren 500 g/con:
- Pha thu6c: 2 ml dung dich chua Oxytetracycline 20% + 8 ml nuac mu6i

sinh ly ho~c nuac cftt (2 phfin thu6c pha vai 8 phfin nuac), l~c d€u. 1)..,J":
.._------ 3



- Li~u tiem: 0,05 ml thuoc dil pha/l 00 g khoi hrong torn hum.

c) Dung cu dung pha thuoc:

- Dung xi lanh co dung tich 10 ml d~n 30 ml d~ pha thuoc my van s6 hrong
tom tai co sa rna chon loai dung tich thich hop.

- Dung xi lanh co dung tich 1 ml d~ tiem torn.

2. Ky thu~t tiem tom hum
Bu6c 1: Chuftn bi tnroc khi tiern

- Dung cu: Vot bit tom, thau, chau bit gift tom, gang tay soi (loai om khit
tay), khay dung kim tiem, thuoc, tui dung rae, kim tiern.

- Hut thuoc van 10-15 xi lanh mot lftn (my s6 hrong torn cftn tiem), dam
bao trong xi lanh khong co bot khi, n~u co cftn phai loai bo khong khi trong xi
lanh tnroc khi tien hanh bit tom va tiem.

Buac 2: Bit tom

- Dung vot bit tom cho van chau hoac d~ nguyen trong vot. Bit ill 1-3
con/lan, Nguoi tiem tom di gang tay soi ben tay khong thuan d~ bit tom. Khi bit
tom cftn hru y gift torn nhe nhang, hrc vira phai, n~u tom giay (cua) hay b~t
manh thi nen tha tom ra va bit lai. Khi gift tom cAm a phan dftu giap lung, sao
cho tay om duQ'c cac chan tom va dam bao cac chan tOm n~m dung vi tri tv
nhien.

- Ep nh~ b\mg tom van ben hong dui b~ng cach dung hl,mg tay d~ ep lung
tom sao cho tay va toan bQ than tom t~o thanh mQt duang th~ng.

Buac 3: Thao tac tiem tom

- Dung mi~ng (m6m) d~ rna va gift nip kim tiem.

- Tay cAm tOm co th~ gift nguyen ho~c hoi nghieng nh~ d~ lQ d6t b\mg 1
cua tom. Chi ti~n hanh tiem tom khi tom khong gHiy.

- Tiem van vi tri co b\mg d6t 1, tuy~t d6i khong tiem van gifta bl,mg
(duang tieu hoa cua tom) se lam tom ch~t.

- f)ua kim tiem nhanh, dilt khoat, mlii kim dQc thea chi~u dQc cua tom, dQ
sau cua kim my van kich co tom.

- Bam thu6c vai t6c dQvir~ phai, sau khi du luqng tiem gift yen kim trong
thai gian khoang 1 giay d~ tranh thu6c trao nguQ'c truac khi rut kim.

- Sau khi tiem h~t thu6c ho~c xong, ti~n hanh d~y nip kim tiem va cho
VaGtUid\ffig rac, khong vUt kim, nip kim tiem bira bili.

Buac 4: Tha tom van 16ng nh~ nhang, khong vilt m~nh hay tung cao tranh
tom bi s6c.

* Luu y: Tiem 1 miii duy nhdt cho toan b(j tom khi trong 16ngco tom hum
bi b¢nh sua. ~.
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3. Cham soc tom

H~ng ngay cho torn an thirc an tron thuoc bo tro (men tieu h6a va
premix). Thai diem cho an van chieu mat khi troi b~t d§.u t6i.

Sau khi tiem thuoc tien hanh ghi chep va thea doi (02 Ian/ngay) kha nang
b~t moi cling voi dfiu hieu Himsang cua benh sua trong dan torn.

Ngay
di~u tr] NQi dung thuc hi~n LU'u y
th..r

- Tiem tom - Thuc hien dung ky thuat tiem tom
1 - Cho an thirc an tron - LU911g thirc an giam di mot mra so voi

prermx nhirng ngay binh tlnrong khong dieu trio
- Cho an thirc an tron Til ngay thir 2 tro di, can cir vao IU911gthirc

2-6 premix an du thira, di6u chinh IU911gtlnrc an (tang
hoac giam) cho phu hop voi nhu c§.ucua tom

- Keo hroi kiem tra toan b9 tom trong 16ng nuoi neu thay:

7 +Dftu hieu sua giam, s6 IU911gtorn bi benh sua giam: Ti~p tuc di6u trio
+ Dftu hi~u sua tang, s6 IU911gtom bi b~nh sua tang: Ti~n hanh di6u tri,
l~i illdau.

8-14 Cho an thuc an tr9n premix va men tieu h6a

- Sau khi diSu tri, ti~n hanh ki€m tra toan b9 tom duQ'c dieu tri:
+Ki€m tra dftu hi~u lam sang xem tom con dftu hi~u b~nh hay khong;
+ N~u co diSu ki~n ti~n hanh thu, gui m~u xet nghi~m b~nh sua t~i cac

phong thu nghi~m;

+ Truang hqp sau khi th\Ic hi~n dung phac d6 diSu tri b~nh khong kh6i,
ho~c co nhfrng bi~n d6i bftt thuang, co s6 bao co quan quan ly thu y thuy san t~i
dia phuong d€ huang d~n giai quy~t.

III. PHAc DO DIEU TRJ 2
- Treo mi thu6c khu trung, co th€ su d\lng Chlorine Dioxide (thanh ph§.n

chinh la Natri Chlorite, NaCI02), m6i 16ng 02 rui, m6i rui 10 vien (10 g thu6c),
01 l§.nJngay.

- Dung Doxycyclin 10% trQn thuc an vai IU911g7 g (khoang 2 mu6ng
cafe )/kg thuc an (Iva ch9n lo~i thuc an tom hum ua thich, kich co thuc an phu
hqp v6i kich co mi~ng tom, sau khi tr9n thu6c phai co thai gian d€ thu6c ngftm),
ap d\lng 01 l§.n1ngayva th\IChi~n trong 7 ngay lien tvc.

- LU911gthuc an trQn thu6c nen su d\lng v6i lU911git hon binh thuang d€
tom su d\lng h~t thuc an, sau do di6u chinh tang d§.ncho phu hqp. _~

~
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- B6 sung premix (vitamin, axit amin, khoang chat): Tron thirc an trong
toan b<)qua trinh dieu trio

- Thai gian di€u tri: 10 ngay.

- Sau 10 ngay thi dung thuoc hoan toan, neu khong khoi chuyen sang
phac d6 tiem.

- Ky thuat tron thirc an, cho an thea huang dfin cua CO' quan quan ly thu Y
hoac Chi C\lCThuy san.

IV. MQT so LUU Y TRONG QuA TRINH DIEU TRI
1. TrQn thu6c bB trf}'vao tlurc an trong qua trinh di~u tr]

Trong qua trinh di€u tri nham tang cuong sire khoe cho torn hum c~n b6
sung mot s6 men, vitamin va thirc an. Li€u IUQ1lgthuoc b6 tro: Theo huong dfin
cua co quan quan ly thu Yhoac cua nha san xuat, bac sy thu y, ky su nu6i trong
thuy san.

- Cach tron: Sau khi tinh toan dtroc IUQ1lgthirc an cho tom, tien hanh tron
d€u thuoc b6 tro voi thtrc an, dS khoang 30 phut sau do tien hanh cho chftt boc
thu6c va tr<)nd€u I~i I~n nua tru6c khi cho an.

- Cach cho an: Cho thuc an van rui ho~c vQ1:tha xu6ng day 16ng sau do rai
thuc an ra day 16ng cho tom an. Cho an van bu6i chi€u t6i.

2. Yeu c~u d6i VOl thu6c va hoa chAt trong di~u trj

- Su d\lng thu6c, hoa chftt co trong Danh m\lc thu6c thti y duQ'cph6p lUll
hanh t~i Vi~t Nam.

- Khong dung thu6c tr6i n6i tren thi truCrng, thu6c nguyen li~u, kh6ng
nhan mac, khong co cac thong s6 ky thu~t, thfmh ph~n, li€u Iuqng su d\lng.

- Khong tv y su d\lng thu6c khang sinh trong qua trinh nu6i cung nhu
trong di€u tri b~nh.

- Tang cUCrngc6ng tac quan Iy, cham soc, ki~m tra, thea d5i, giam sat suc
kh6e t6m trong qua trinh nu6i.

- Trong qua trinh tiem tOm, ti€n hanh IQcva tach rieng nhfrng con tom bi
b~nh sua ra m<)t16ng rieng.

- Thu6c sau khi pha duQ'c sir d\lng h€t trong ngay (bao quan nO'imat, trong
hQp ho~c rui t6i mau, tranh anh n~ng tr\[c ti€p tir m~t traiJ'

- Trong qua trinh di€u trj phii thlle hi~n theo dung quy trinh.l. ~
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".Khu each ly p~ai diroc d~t 6 vi tr,i kh~ rao, each khu V\fCnuoi, nguon
rnroc cap, nha 6 va nguon mroc sinh hoat toi thieu 50 m.

- Yeu c~u ve h6 xu ly:

+ Co hinh vuong hoac hinh chir nhat, sau t6i thieu 1m; my thea s6 hrong
dong v~t thuy san c~n tieu huy rna thiet k€ h6 xu ly co kich thuoc phu hop;

Vi du: N€u c~n chon 1 t~n ca thi h6 xu ly c~n co kich thiroc la 1,5-2 m
(sau) x 1,5-2 m (rong) x 1,5-2 m (dai).

+ Co th~ lam theo ki~u b€ xi mang; neu la h6 d~t thi xung quanh va day
h6 xu ly phai duoc lot kin bing cac v~t lieu khong tham mroc (nhu bat ni1on);
tren mieng h6 phai co n~p d~y kin va co hang rao d~ ngan chan d9ng v~t xam
nh~p va dam bao khong gay 0 nhiem moi tnrong.

BU'O'c 2: vat toan bOdong v~t thuy san ch€t ra khoi ao ngay khi phat hi~n
bing vgt chuyen d\lng va cho vao thung kim lo~i ho~c thung nh\fa day kin va co
n~p d~y. V~n chuy€n dong v~t thuy san ch~t d€n h6 xu 1Y.

BU'O'c 3: Tieu huy bing hoa ch~t

- Lo~i hoa ch~t va lieu IUQ'Ilg:su d\lng cac hoa ch~t co tac d\lng tieu doc
khu trung m~nh thuoc Danh m\lC hoa ch~t duQ'c phep lUll hanh t~i Vi~t Nam
nhu: Chlorine, formol, thu6c tim, voi b9t.

- Cach tieu huy: rai mot lap voi bot xu6ng day h6 (1 kg/m2), d6 dong v~t
thuy sfm vao, phun thu6c sat trung (vi d\l Chlorine) ho~c r~c voi b?t len tren, l~p
d~t; phai dam bao lap d~t phu len d9ng v~t thuy san phai day it nhat la 1m. Phun
sat trung khu Vl,l'Cchon l~p./. ~

~




